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LỜI DẪN NHẬP 
Cảm xạ học và Dịch Lý rất gần gũi với nhau cho nên ngày nay chúng tôi 

xin đưa danh từ Cảm xạ học Dịch Lý ra một mình nó để giới thiệu tập sách này. 
Từ năm 1973 khi Cảm xạ học bắt đầu truyền bá lại tại Việt Nam, chúng tôi 

đã thấy bóng dáng Quẻ Dịch ló dạng sau lưng Cảm xạ học, trên những Bái Quái 
Âm Dương.  Sau đó nó đã đứng một mình với Dịch Lý, Tử Vi, Địa Lý, và Y học. 

 Đa số các bạn Cảm xạ viên sau khi mãn khoá đều có biết ít nhiều về Dịch 
Lý.  Cho nên dùng Dịch Lý như là một phương tiện để ghi chép một bức ảnh khái 
quát của một vấn đề, dù là trừu tượng. 

 Chương bốn của Tập Cảm Xạ học Dịch lý này đúc kết những tinh hoa của 
các sách Dịch lý đã được dịch ra bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng 
Đức... và đã được các nhà báo Nhật trong nhóm "Presidents" lập thành một dụng 
cụ để "quyết định".  Một ấn bản đặt biệt tặng cho Ngân Hàng Montre'al, Canada, 
cách đây hơn 20 nặm  Chúng tôi đã may mắn có được bản sao, và đã sử dụng 
trong thời gian qua, với nhiều kết quả rất khích lệ.  Bách phân quẻ trúng đến 95%, 
có thể nói là cao nhất trong địa hạt bói toán. 

 Thêm vào với Quẻ Dịch Lý trên đây, nếu chúng ta biết dùng quả lắc tâm 
linh (1) nữa thì sẽ có một dụng cụ mà ích lợi không nhỏ.  Thí dụ: quả lắc tâm linh 
của bạn là vong linh của cụ thân sinh chẳng hạn.  Thường thường bạn khấn 
nguyện thì có ông Cụ lên tức thì.  Bạn có thể hỏi theo lối giản dị "có - không".  
Tuy nhiên cách này dễ đưa bạn vào chỗ lầm lạc, vì tự kỹ ám thị. 

 Trái lại nếu bạn xin vong linh trong quả lắc giúp bạn lập một quẻ Dịch, 
trong một thời gian ngắn, thì cái thời gian ấy đủ để mang lại cho bạn sự chuẩn bị 
chu đáo, và cái quẻ lập ra chắc chắn không lạc; phần luận đoán sau đó sẽ do tâm 
linh góp vào vô cùng hấp dẫn. 

 Tiên tri Cảm xạ học (2) là cái phần chót để phụ giúp vào việc luận đoán vào quẻ 
Dịch cho thêm phần chính xác.  Trên kia chúng ta đã có 50% do phần lập quẻ đưa đến.  
Còn lại 50% do Cảm xạ viên rút từ trong ba quẻ Chánh, Hộ và Biến tượng, hoặc đi từ 
Tiên tri Cảm xạ học đến. 

Quyển Cảm xạ học Dịch lý này ra mắt với các bạn một phần lớn nhờ ở công đức 
của ông Võ Tá Hân, đã góp nhặt những tài liệu Đông Tây - tài liệu của nhóm Presidents 
tặng Ngân Hàng Montre'al và Quyển Dịch Lý Tinh Hoa của cụ Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. 

 Ngoài ra chúng tôi cũng xin cảm tạ quý ân nhân đã tận tình giúp đỡ trong 
việc trang bị dụng cụ ấn loát cho chúng tôi.  Phiếu Lưu niệm là phụ bản để thân 
tặng quý bạn. 
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PHẦN MỘT 
 Chương Một 
 Cảm xạ học là gì? 
 Cảm xạ học là khoa dùng quả lắc để tìm những sự thật bị che dấu. 
 Cảm xạ học chia ra hai phần: Cảm xạ học vật lý và Cảm xạ học tâm linh. 
 Cảm xạ học vật lý muốn đi sát Khoa học chính danh, và đưa ra những định 

luật, qui tắc, như "loạt số", "hướng căn bản".  Khuynh hướnng này không đứng 
vững và đã đem lại nhiều sơ hở, nhiều mâu thuẫn giúp cho phe chống đối đả kích 
dễ dàng. 

 Loạt số như các bạn đã thấy (xem Cảm xạ học Toàn thư, 1992), mỗi người 
mỗi khác; hướng căn bản lại càng sai lệch nhau hơn.  Trong thực tế, khi đi tìm một 
vật thể, khó mà căn cứ trên loạt số hay hướng căn bản để xác định sự hiện diện của 
vật thể ấy. 

 Bước sang lĩnh vực Cảm xạ học tâm linh, thực hành có vẻ dễ dàng, nhưng 
kết quả các cuộc trắc nghiệm không tốt đẹp như hoàn toàn mong muốn.  Sự kiện 
này dẫn chứng rằng Cảm xạ học tâm linh tuy dễ nhưng khó thâu đạt kết quả.  Chỉ 
cần một chút xao lãng, định tâm không kỹ, chất vấn không rõ ràng là sai hết.   

Lãnh vực tâm linh lại quá phong phú bao la, dễ hấp dẫn các bạn đi xa và 
nếu kỹ thuật của bạn không vững thì dễ sai lạc vô cùng. 

Lý thuyết của Cảm xạ học tâm linh về sự "lan truyền tư tưởng", phù hợp với 
"tia sóng cảm thủ" của Cảm xạ học vật lý, nối liền vật thể đến tiềm thức của Cảm 
xạ viên, đánh đổ hẳn cái thuyết những chấn động từ mỗi vật thể phát ra làm cho 
quả lắc chuyển động, của Cảm xạ học vật lý. 

Điểm phù hợp duy nhất trên đây đã làm cho hai trường phái tồn tại cho đến 
ngày nay.  Đi xa hơn nữa trong địa hạt tâm linh, chúng ta đến những chân trời mới 
lạ của địa hạt thuần tuý tâm linh với những quả lắc, phần nhiều dùng trong Y học 
(Cảm xạ học Toàn Thư Chương VII). 

Quả lắc là gì? 
Quả lắc là một vật thể có trọng lượng và làm bằng bất cứ chất gì, treo vào 

đầu một sợi chỉ dài khoảng 10 cm.  Cảm xạ viên cầm vào đầu hai ngón tay cái và 
tay chỉ, để tiếp nhận những chấn động làm cho quả lắc chuyển động. 

Sự chuyển động của quả lắc, do những khả năng nhạy cảm và trạng thái tinh 
thần của người cầm quả lắc.  Vì thế điểm khó khăn nhất của Cảm xạ viên là phải 
để ý đến công việc mình đang làm, nghĩa là tập trung tư tưởng nhưng không được 
chủ quan và cố tình điều khiển quả lắc chạy theo ý mình muốn. 

Quả lắc thông thường có trọng lượng từ 20 đến 80 grammes. 
(Bạn có thể đã quen thuộc với quả lắc rồi thì xin lướt qua phần này.  Chúng 

tôi sẽ đưa những bạn mới làm quen với Cảm xạ học vào quĩ đạo.) 
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Chuyển động của quả lắc 
Quả lắc có ba chuyển động chính: 
a) Quay thuận chiều kim đồng hồ: Bạn cho tung quả lắc một vòng thuận 

rồi để cho nó quay một tự do, đến khi thật tròn, thật mạnh.  Rút quả lắc lên cho 
đứng im rồi thả xuống, cho tung một vòng như trước.  Làm ít lần cho quen tay. 

b) Quay nghịch chiều kim đồng hồ: Cũng như trên nhưng tung theo chiều 
nghịch chiều kim đồng hồ. 

c) Lắc: Cho tung quả lắc theo đường thẳng, và giữ cho thật thẳng, không 
méo, không thuẫn.  Lắc càng lâu càng mạnh và không mất trớn. 

Thực Tập 
Trong phần thực tập sau đây chúng tôi chú trọng đến chuyển động "lắc", là 

chuyển động cần thiết để quý bạn có thể đi ngay vào quẻ Dịch. 
Trước hết các bạn phải sử dụng Cung Xích đa dụng: 
Cung Xích đa dụng là một cái thước bán nguyệt gồm có 3 thang: 
a) Thang 0-10 phân: dùng để đo độ bách phân 0 đến 10 hay 100...1000. 
b) Thang 0 đến +/-5 phân: dùng để đo trị số âm dương -5 đến +5, hay là -50 

đến +50 hoặc lớn hơn. 
c) Thang Âm (-) và Dương (+): để trả lời những câu hỏi thường "có/không" 

hoặc "đúng/sai". 
Khi bạn dùng phần nào của thước thì chú tâm vào phần ấy và bỏ các phần 

khác ra ngoài. 
Bạn định tâm vào công việc "tập dợt với Cung xích đa dụng".  Bạn tung quả 

lắc theo đường đế A-B, rồi theo dõi khi nó chạy chầm chậm A-0, 1-0...2-0...3-
0...đến 10-0. 

Tập cho đến khi nào đường "lắc" phù hợp với những đường trên cung xích, 
và đủ vòng 10 độ của thang a, từ trái qua phải.  Tay cầm quả lắc không nhúc 
nhích, không cử động, không được tì tay hay chống vào bàn. 

Sự thoải mái trong lúc cầm quả lắc là điều tối cần, từ tinh thần đến vật chất.  
Khi "tung quả lắc" sơ khởi để có chuyển động lần đầu ở vị trí vòng tròn hay vị trí 
lắc ngang, thì chỉ nhích sơ một vòng hay chuyển động một tí là đủ trớn cho quả lắc 
chạy.  Nếu cần cho quả lắc đứng lại để sang một thí nghiệm khác thì bạn phải rút 
mạnh quả lắc lên thẳng đứng, cho nó hết chuyển động, rồi từ từ thả xuống, để bắt 
đầu cho nó chạy lại. 

Thước Dịch Lý KHS-A 
Trước tiên thước này được dùng tại Việt Nam.  Sau khi đến Mỹ, năm 1977, 

thước KHS-A đã được nạp bản quyền tại Trung Ương.  Nhưng từ 6-6-77, sau lần 
thuyết trình tại viện nghiên cứu Anderson ở Los Angeles, chúng tôi nhận thấy 
người Hoa Kỳ khó chấp nhận những quẻ Dịch trên đây.  Tuy nhiên trong tủ sách 

www.thuvienvietnam.com 3



Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

1.- Mô tả và sử dụng: Thước gồm có hai phần, xếp đôi ở đường gạch chấm.  
Phần trái là bảng tóm tắt 64 Chánh Tượng Dịch lý sau đây, và phần mặt là nội 
dung, theo hình 3: 

a) Từ ngoài vào, thang (a) từ 0 đến 100, là thang bách phân.  Dùng để đo trí 
thông minh, lòng chân thành, sự can đảm; tỉ lệ của một hợp chất.. 

b) Thang đại số +/-50, dùng với trị số "âm dương" (+/-). 
c) Thang đại số +/-5, dùng với trị số nhỏ "âm dương". 
d) Thang Dịch lý (d - e - f) ghi rõ từ trái sang phải tám quái: Thiên-Trạch-

Hoả-Lôi-Phong-Thuỷ-Sơn-Địa. 
e) Tượng của các quái. 
f) Số mục của các quái. 
g) Độ gia giảm của các quẻ. 
h) Ghi từ 6 đến 1, những hào "động" hoặc "bất động". 
i) Ghi những số hào của Hộ tượng. 
2) Quy ước Cảm xạ học: Hễ nói đến Cảm xạ học là nói đến quy ước.  

Chúng ta không thể từ bỏ quy ước, sống vô trật tự trong một xã hội mà loài người 
ràng buộc với nhau bằng tâm linh nhiều hơn. 

Trước hết là cái trật tự Âm Dương qua lại giữa Có và Không, biến hoá 
Xung và Hạp.  Từ đó Á Châu đã đưa ra thuyết Dịch lý, cách đây hơn 4000 năm. 

Âu Châu cũng có những bùa Tác Phúc (Pentacles) 
Quy ước nào vượt được thời gian, sống lâu bao nhiêu thì cái giá trị của nó 

tăng lên bấy nhiêu, nhờ ở sự tin dùng của đại chúng.  Trong sách này chúng tôi 
chọn cái quy ước Dịch Lý của Á Châu. 

Sau đây là Bảng 64 Chính Tượng của Dịch Lý:
   THIÊN (1) CÀN    TRẠCH (2) ĐOÀI   
Thiên 1 Cương kiện (chính yếu) (1) Quải (dứt khoát) (43) 
Trạch 2 Lý (lộ hành) (10) Hiện đẹp (vui đẹp) (58) 
Hỏa 3 Đồng nhân (thân thiện) (13) Cách (cải biến) (49) 
Lôi 4 Vô vọng (xâm lấn) (25) Tùy (di động) (17) 
Phong 5 Cấu (gặp gỡ) (44) Đại quá (quá mực) (28) 
Thủy 6 Tụng (bất hòa) (6) Khốn (nguy lo) (47) 
            
    HỎA (3) LI   LÔI (4) CHẤN   
Thiên 1 Đại hữu (cả có) (14) Đại tráng (tự cường) (34) 
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Trạch 2 Khuể (hổ trợ) (38) Qui muội (xôn xao) (54) 
Hỏa 3 Sáng chói (trống) (30) Phong (hòa mỹ) (55) 
Lôi 4 Phệ hạp (hỏi han) (21) Động dụng (rung động) (51) 
Phong 5 Đỉnh (nung đúc) (50) Hằng (lâu dài) (32) 
Thủy 6 Vị tế (dở dang) (64) Giải (tản mác) (40) 
Sơn 7 Lữ (thứ yếu) (56) Tiểu quá (nhỏ nhặt) (62) 
Địa 8 Tấn (biểu hiện) (35) Dự (sum họp)  (16) 
            
     PHONG (5) TỐN    THỦY (6) KHẢM   
Thiên 1  Tiểu súc (dị đồng)  (9)  Nhu (tương hội)  (5) 
Trạch 2  Trung phu (thật)  (61)  Tiết (giảm chế)  (60) 
Hỏa 3  Gia nhân (nẩy nở)  (37)  Ký tế (thành tựu)   (63) 
Lôi 4  Ích (tiến ích)  (42)  Truân (gian lao)   (3) 
Phong 5  Thuận nhập (kín đáo)  (57)  Tỉnh (trầm lặng)  (48) 
Thủy 6  Hoán (ly tán)  (59)  Hảm hiễm (trắc trở)  (29) 
Sơn 7  Tiệm (tuần tự)  (53)  Kiển (trở ngại)  (39) 
Địa 8  Quan (xem xét)  (20)  Tỉ (chọn lọc)  (8) 
            
     SƠN (7) CẤN    ĐỊA (8) KHÔN   
Thiên 1  Đại súc (tích tụ)  (26)  Thái (điều hòa)  (11) 
Trạch 2  Tổn (hao mất)  (41)  Lâm (bao quãn)  (19) 
Hỏa 3  Bí (quang minh)  (22)  Minh sản (hại đau)  (36) 
Lôi 4  Di (dung dưỡng)  (27)  Phục (tái hồi)  (24) 
Phong 5  Cổ (sự biến)  (18)  Thăng (tiến thủ)  (46) 
Thủy 6  Mông (mờ ám)  (4)  Sư (chúng trợ)  (7) 
Sơn 7  Ngưng nghỉ (nghỉ)  (52)  Khiêm (thoái ẩn)  (15) 
Địa 8  Bác (tiêu điều)  (23)  Nhu thuận (thuận lòng)  (2) 

 
Chương Hai 
 Dịch lý là gì? 
Từ quả lắc tâm linh đến Cảm xạ học Dịch lý. 
 Dịch nghĩa là Biến.  Và chúng ta phải hiểu biến theo hai chiều xuôi ngược.  Thí 

dụ như nói thăng, thì phải hiểu rằng thăng để mà giáng.  Còn nói giáng, thì phải hiểu 
rằng giáng để mà thăng. 
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Danh từ nào cũng chứa đựng sự mâu thuẫn của nó.  Vì thế đã có biết bao 
nhiêu người thú nhận không sao chịu nổi sự mù mờ đầy mâu thuẫn của kinh Dịch, 
nên đã bỏ rơi nó giữa đường, mặc dù thường nghe đến danh tiếng của nó. 

Dịch là biến mà cũng là bất biến.  Nói một cách khác, Dịch là động: động 
trong cái tịnh.  Thật vậy, Âm Dương là căn bản của mọi biến động, nhưng Âm 
Dương chẳng phải là hai, tuy trong thực tế rõ ràng là hai. 

Chúng tôi sợ các bạn hiểu lầm cho rằng đã tự mâu thuẫn với chính mình.  
Thật vậy, một khi đã quả quyết nói rằng Cảm xạ học không phải là bói toán thì 
tại sao lại đem quẻ Dịch, mà xưa nay thiên hạ thường gọi là "bói Dịch" trong Cảm 
xạ học.  

Có lẽ trước hết chúng ta nên định nghĩa  lại chữ "bói" và đừng gán cho nó 
những ý nghĩa dị đoan, mê tín, hoặc là chúng ta nên tách rời chữ Bói ra khỏi chữ 
Dịch.  Hiểu được như thế rồi thì chúng tôi mới tránh được mâu thuẫn để tiếp tục 
câu chuyện. 

Sở dĩ chúng tôi muốn ghép Cảm xạ học vào Dịch lý, vì đó là một trong 
những mục tiêu chính, khi chúng tôi cố ý làm sống lại nền Cảm xạ học tại Việt 
Nam: dùng Cảm xạ học để giải thích, mở cửa những chân trời hiện giờ đang còn 
huyền bí. 

Trong cả hai lĩnh vực, Cảm xạ cũng như Dịch lý, đều có những khuyết điểm 
của nó khiến cho người sử dụng nhiều khi chán nản.   

Thứ nhất là sự giao cảm với đối tượng, hay đúng hơn giao cảm với "vấn 
đề", bởi vì Cảm xạ học thường liên quan tới những vấn đề trừu tượng. Cảm xạ 
viên cũng như người tài xế xe hơi.  Lúc học lấy bằng thì tôn trọng đủ các nguyên 
tắc, lý thuyết, luật lệ đi đường.  Nhất là lái với người giám khảo thì lại càng cẩn 
thận.  Nhưng khi đã có bằng lái rồi, thì tính lười biếng, cẩu thả tự nhiên của con 
người, đã cướp mất rất nhiều ở người cầm quả lắc.  Thí dụ tới một trình độ nào đó, 
độ nhạy cảm của mình đã khá cao, Cảm xạ viên cho rằng hễ cầm quả lắc lên tay, 
vừa nghĩ đến vấn đề là quả lắc quay, và quả lắc vừa chuyển động là họ đã bắt đầu 
đã chất vấn, cho rằng mình đã giao cảm rồi, tư tưởng mình đã nắm vững vấn đề và 
có đủ dữ kiện tích chứa trong tiềm thức.  Thậm chí có một vài người bỏ hẳn cả 
giai đoạn giao cảm, định tâm, cũng như anh tài xế lái ẩu, vừa leo lên xe là cho máy 
nổ, gài số "hai" và vọt (tôi muốn nói đến xe số !).  Không còn đâu cái màn đưa tay 
ra hiệu, nhìn kiếng chiếu hậu, chờ cho máy nóng... 

Những hành động như trên rất dễ đưa Cảm xạ viên đến chỗ nhầm lẫn và 
Cảm xạ viên càng giỏi thì càng bị đưa đi xa trong nhầm lẫn.  Do đó thân chủ mất 
hết tin tưởng và Cảm xạ học càng ngày càng điêu tàn. 

Thứ hai là sự lạc đề sau khi giao cảm.  Cái khó của Cảm xạ học là phần chất 
vấn tâm linh.  Khi đặt câu hỏi phải gọn, nhanh chóng, rõ ràng để tránh cho Cảm xạ 
viên khỏi bị xao lãng vì ngoại cảnh.  Nếu bị xao lãng thì phải định tâm giao cảm 
lại trước khi chất vấn tiếp.  Nhưng thường thường ít người nhớ như vậy.  Họ cứ 
tiếp tục hỏi hàng chục câu hỏi không chuẩn bị trước, và đôi khi ngắt đoạn xa nhau 
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Thứ ba là sự ám thị của thân chủ đối với Cảm xạ viên và nhất là sự tự kỹ ám 
thị của Cảm xạ viên khi tự xem cho mình.  Ám thị hay tự kỹ ám thị có thể xảy đến 
ngay lúc đầu, giao cảm, để làm sai lạc cả câu chuyện từ đầu đến cuối, hay là xảy 
đến một lúc nào đó, trong khi chất vấn, để làm sai lạc phần nào của sự giải đoán. 

Để đền bù và ba khuyết điểm trên đây, Cảm xạ viên có một ưu điểm duy 
nhất vô cùng giá trị, là khả năng chất vấn tâm linh để có câu trả lời nhanh chóng 
và chính xác, một khi phần giao cảm đã hoàn toàn để tích trữ được tất cả dữ kiện 
đầy đủ trong tiềm thức của Cảm xạ viên.  Kỹ thuật chất vấn là đặt các câu hỏi để 
có câu trả lời CÓ - KHÔNG hay ĐÚNG - SAI chung quanh vấn đề.  Cảm xạ viên 
lúc đó chỉ là một nhà điều tra lành nghề.  Hễ biết đặt câu hỏi thích nghi và khai 
thác câu trả lời cho có mạch lạc thì dệt được lời giải đoán hết sức phong phú, chi 
tiết và chính xác. 

Bước sang lãnh vực quẻ Dịch và tạm gác ra ngoài cái kỹ thuật lập thành các 
Tượng của quẻ, chúng ta thấy rằng cái khó khăn duy nhất là sự giải đoán.  Nếu chỉ 
học tròm trèm lập cho được quẻ với ba Chánh, Hộ và Biến tượng rồi tự ví xem ý 
nghĩa để giải đoán thì thật là nghèo nàn.  Chỉ có vỏn vẹn ba ý nghĩa, lắm lúc mâu 
thuẫn và lại không ăn nhập gì với vấn đề, thì bạn khó mà làm thành một bảng giải 
đoán cho hay ho chính xác được. 

Dịch lý cũng là một phép tính xác suất, lấy bao sự việc xảy ra trong cuộc 
đời đặt vào trong 64 quẻ, tức là 64 hiện trạng hạn chế, như vậy thì muốn chính 
xác, phong phú hơn, vị bốc sư quẻ Dịch cần phải am tường nhiều phép chiêm bốc 
tổng quát như Tiên Thiên Hậu Thiên luận, Bát Quái Nội Ngoại Động Tĩnh Đồ, 
thuộc làu Mục Luận thập ứng, hiểu rõ ý nghĩa của mỗi hào trong một Quái, phân 
ra thế đứng trong Chánh Quái rồi dùng ngũ hành để biến lý sinh khắc, tị hoà vân 
vân...  Thiết tưởng muốn đạt trình độ cao siêu thông suốt như vậy không phải là 
dễ. 

Đó là cái khó khăn duy nhất của quẻ Dịch.  Nếu đem so sánh hai nguyên tắc 
căn bản của Cảm xạ học và Dịch lý, thì ta thấy cả hai đàng đều tìm hiểu những sự 
việc khuất mắt đang diễn tiến, hay nói một cách khác, tìm hiểu tương lai gần của 
sự việc.  Như vậy thì ta đem cái ưu điểm của Cảm xạ học ráp vào cái khuyết điểm 
của Dịch lý, chắc chắn là vấn đề sẽ được giải quyết. 

Hơn nữa đối với Cảm xạ học, những hình tượng của quẻ Dịch, tức là Bát 
Quái, một khi viết lên trên giấy, tự nó phát sinh ra những chấn động rất dễ nhận 
thấy.  Sự kiện này, bất cứ một Cảm xạ viên, dù non nớt cho mấy, khó cầm quả lắc 
được, đều có thể phối kiểm dễ dàng.  Nhiều nhà Cảm xạ học Pháp như Chauméry 
và Bélizal, Enel... đều xác nhận và cho rằng hình tượng Bát Quái là những vật thể 
phát sinh ra chấn động đặc biệt nhất trên thế giới. 

Diễn tiến Dịch lý Cảm xạ học 
Khai thác mọi ưu khuyết điểm của cả hai bên, chúng tôi sắp xếp mọi diễn 

tiến sau đây: 
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1) Thân chủ trình bày vấn đề. Cảm xạ viên chú ý và ghi nhận. 
2) Thân chủ định tâm về vấn đề ấy, trong lúc Cảm xạ viên giao cảm với đối 

tượng và vấn đề.  Tay không cầm quả lắc làm ăng-ten, của Cảm xạ viên, gián tiếp 
chỉ vào thân chủ, hay trực tiếp chạm vào đầu ngón tay hoặc cườm tay (động mạch) 
của thân chủ, trong lúc tay kia đưa quả lắc lên lòng bàn tay, "tung" cho quả lắc 
quay thuận.  Cảm xạ viên định tâm tới vấn đề và đến khi quả lắc đổi thể chuyển 
động sang "lắc".  Sự chạm tay trực tiếp mạnh hơn một phần vì điện của Cảm xạ 
viên truyền sang cho thân chủ, nhưng nếu Cảm xạ viên có độ nhạy cảm mạnh, 
trong trường hợp không tiện thì nên tránh.  Sau đó Cảm xạ viên từ từ rút quả lắc 
lên cho đứng yên, và bắt đầu tung quả lắc lên Bát Quái Cung xích đa dụng (KHS-
A) để lập quẻ Dịch. 

3) Lập xong thượng, hạ quái của Chánh tượng rồi thì tìm luôn hào "động" 
để lập Biến tượng. 

4) Viết cả Chánh, Hộ và Biến tượng lên giấy. 
5) Tìm hiểu ý nghĩa của 3 tượng để giải thích tổng quát. 
6) Đưa quả lắc lên các tượng để lấy chấn động. 
7) Tiếp tục đưa quả lắc lên và thả xuống trong khi chất vấn từng câu hỏi 

liên quan đến vấn đề.  Nếu bị xao lãng thì chỉ cần giao cảm lại với quẻ Dịch đã 
viết lên giấy và tiếp tục hỏi thêm bao nhiêu câu cũng được. 

Sự định tâm, giao cảm và lập cho được quẻ Dịch giúp cho Cảm xạ viên 
tránh chủ quan, không tự kỹ ám thị, nằm trong vấn đề chứ không lạc ra ngoài, 
nghĩa là Cảm xạ viên đã "cụ thể hoá" được vấn đề để nắm vững mãi mãi.  Khả 
năng chất vấn liên tục chung quanh vấn đề đã được cụ thể hoá làm cho sự giải 
đoán được phong phú, súc tích, chính xác với nhiều chi tiết mà không có một vị 
bốc sư Dịch lý nào có thể đạt đến được. 

Trong quyển I-CHING (1987), hai tác giả KERSON và ROSE MARY 
HUANG, nhân bàn qua cái cách lập quẻ Dịch của chúng tôi trên đây, đã cho là 
một cách chính xác, "không bao giờ sai lầm" (infallible). 

 
Chương Ba 
CÁCH XEM QUẺ DỊCH BẰNG QUẢ LẮC 
LẬP QUẺ BẰNG CUNG XÍCH KHS-A 
Trở lại hình 3, bạn chuẩn bị đi vào trạng thái Alpha của thiền định.  Trạng 

thái này là một trạng thái "tiền hôn mê" xảy ra trước khi đi vào hôn mê thật sự.  
Bạn phải có tỉnh thức, nhưng đầu óc đã phát xuất sóng alpha và lưu giữ bạn nơi 
đây trong suốt thời gian lập quẻ.  Bạn chỉ cần kéo dài cơn thiền chừng một phút thì 
gặp sóng Alpha. 

1) Định tâm vào vấn đề.  Giao cảm qua thân chủ và tung quả lắc quay tự do 
cho đến khi chuyển động sang thế "lắc". 
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2) Mang quả lắc sang cung xích KHS-A, tung cho quả lắc "lắc" ngang theo 
trục 0-Bắc và thầm ước vọng: "Cho tôi Thượng Quái".  Chừng 15 giây đồng hồ 
quả lắc vào chọn quẻ và "đứng" ở một ô nào đó, nhưng vẫn "lắc".  Ghi nhớ trạch 
vừa cho. 

3) Bạn rút quả lắc lên cho đứng rồi lại tung lên trục 0-Bắc cho lắc ngang 
như lần trước.  Bạn thầm ước vọng: "Cho tôi Hạ Quái".  Chừng 15 giây bạn có đủ 
hai quái, nhưng cần phối kiểm lại bằng cách đưa lên từng quái và hỏi "đúng" hay 
"sai". 

4) Bây giờ chọn "hào động" là cái hào sẽ "biến" đổi âm sang dương hay 
ngược lại.  Tung quả lắc như trên và thầm ước vọng:  "Cho tôi hào động".  Bạn 
nhìn nấc thang h đi từ "bất động" qua 6,5,4,3,2,1 và trở lại "bất động".  Nhớ đếm 
hào từ dưới lên trên và nhớ quẻ Dịch có thể có nhiều hơn "một" hào động.  Sau khi 
có hào động thứ nhất rồi, phải hỏi còn có hào động nào nữa không.  Phối kiểm lại. 

5) Viết Chánh tượng (Thượng quái/Hạ quái), và Biến tượng với hào động. 
6) Lập Hộ tượng bằng cách sau đây: 
Lấy các hào 5-4-3 của Chánh tượng làm Thượng quái của Hộ tượng.  Lấy 

các hào 4-3-2 của Chánh tượng làm Hạ quái của Hộ tượng.  Viết Hộ tượng ở giữa 
Chánh và Biến tượng. 

Thí dụ: Một lần lập quẻ bạn có Thuỷ (6), Thiên (1) và một hào động là hào 
2.  Bạn sẽ viết: 

CHÁNH            HỘ              BIẾN 
(-- --)               (-----)             (-- --) 
(-----)               (-- --)             (-----) 
(-- --)               (-----)             (-- --) 
(-----)               (-- --)             (-----) 
(-----)*             (-----)             (-- --) 
(-----)               (-----)             (-----) 
Kết quả: Chánh tượng = Thuỷ Thiên NHU (Tương Hội) 
             Hộ tượng     =  Hoả Trạch KHUỂ (Hổ trợ) 
             Biến tượng   =  Thuỷ Hoả KÝ TẾ (Thành tựu) 
* Hào 2 ở Chánh tượng động, cho nên biến từ Dương sang Âm trong Biến 

tượng. 
(Trường hợp quẻ BẤT ĐỘNG thì không có Biến tượng.  Chỉ có một Chánh 

tượng mà thôi.) 
Từ Cảm xạ học Dịch lý đến quả lắc thuần tuý tâm linh. 
Quả lắc thuần tuý tâm linh (Xem Cảm xạ học Toàn thư, Phần Ba) như quả 

lắc của Y giới dùng để chữa bệnh cho nhiều vị Chơn tiên và Đại tiên trụ sẵn.  
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Bình thường bạn vạch sẵn (Hình 4) một cái thước Âm Dương giản dị, với 
hai dấu + và -.  Bạn chỉ cần lắc sơ khởi theo trục 0N và chờ xem quả lắc đi về đâu: 

Nếu dùng một quả lắc thường và chất vấn tiềm thức để hỏi thì bạn dễ bị tự 
kỹ ám thị.  Ngược lại dùng một quả lắc thuần tuý tâm linh, khấn nguyện vị bổn sư, 
chờ khi có sự hiện diện của vị bổn sư rồi mới hỏi thì chắc chắn bạn sẽ không bị 
nhầm lẫn tí nào. 

Thí dụ: Quả lắc thuần tuý tâm linh của bạn đã được lập sẵn cho ông Cụ thân 
sinh. Khi nào bạn khấn nguyện, chừng 3 giây đồng hồ thì có ông Cụ lên liền.  
Tung quả lắc theo 0N và khấn nguyện. "Có Thầy ở đó không?" Quả lắc chỉ +. Bạn 
bắt ngay câu chuyện bằng lối đặt câu hỏi để có câu trả lời "Có" hay "Không".  
Thật là giản dị. 

Khi nào bạn có một vấn đề gì trọng đại thì xin ông Cụ giúp cho bạn lấy một  
quẻ Dịch. "Thưa Thầy cho con dùng quả lắc tâm linh này để lấy một quẻ Dịch 
được không?"  Ông Cụ trả lời "Được". 

Từ đây trở đi bạn theo phần lập Quẻ trên kia và chậm rãi tìm Chánh tượng, 
Hộ tượng cùng Biến tượng. 

Từ Quả lắc tâm linh đến Điện toán tâm linh. 
Cảm xạ học dùng rất nhiều về phép đo bằng cung xích đa dụng (Cảm xạ 

Toàn thư).  Trong thí dụ sau đây bạn xem một quẻ cho thân chủ đặt vấn đề "tốt-
xấu đại cương" trước và sau khi Biến tượng xảy ra.  Nên nhớ quẻ Dịch chỉ xem 
cho từng vấn đề có giá trị trong thời gian ngắn, 6 tháng chẳng hạn.  Cái mức biến 
đổi giữa Chánh tượng và Biến tượng, tương đối trong vòng 1 tuần.  Trước hết 
chúng ta đo tỉ lệ bách phân của Chánh tượng (60%) rồi đến Biến tượng (85%), với 
mũi tên Tăng (xem hình 5).  Đại cương Dịch nói thời vận đang lên và qua Biến 
tượng thời vận còn lên nữa, như vậy thì cắt nghĩa dễ dàng.  Thời vận còn có thể 
lên dài dài cho đến ngoài 6 tháng giới hạn của quẻ Dịch. 

Nhưng nếu trong một trường hợp khác Chánh tượng (60%) rồi Biến tượng 
(45%)  với mũi tên Giảm.  Ở đây chúng ta lại hỏi quả lắc xem từ thời gian nào thì 
vận hạn đi xuống và sẽ xuống mãi ra ngoài hạn định 6 tháng của quẻ Dịch. 

Một trường hợp khác là xem "gia đạo", làm sao tính con số tiền đầu tư cho 
những đứa con và biết được sau khi chúng nó trưởng thành có mấy đứa hiển đạt 
và đứa nào hiếu thảo để đáp lại được phần công ơn cha mẹ! 

Câu hỏi này trả lời được bao nhiêu điều chúng ta muốn biết, chỉ bằng tỉ lệ 
bách phân.  Xin xem giản đồ dưới đây (hình 5 và 6). 
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Gia đình cô Z có 3 đứa con, 2 trai 1 gái: Trai đầu (18), trai kế (16) và gái út 
(12).  Trong thời kỳ còn vị thành niên cha mẹ phải bỏ tiền vào nuôi dưỡng, tuỳ 
theo sức lực của gia đình, và tuỳ từng đứa, tốn nhiều tốn ít.  Đó là phần Đầu tư 1.  
Sau khi lớn khôn chúng học thành tài rồi thì dĩ nhiên phải có phần tự túc của 



Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

Gia đình cô Z có 3 đứa con ăn nên làm ra cả, nhưng may ra có thể nhờ 
thằng con trai thứ hai 16 tuổi, học hành đã giỏi và hiếu độ rất cao.  Cô út thì đòi 
tiền lúc nhỏ hơi nhiều, sau này không đòi thêm là quý, chứ đừng mong gì quà cáp 
hậu hỉ.  Còn cậu Cả thì công danh lận đận, chỉ biết xin tiền mẹ cho đến khi lấy vợ 
rồi cũng còn xin. 

Từ lâu mong mỏi của chúng tôi là làm thế nào để nối máy điện toán vào với 
tâm linh của Cảm xạ viên.  Trong chuyến đi Dallas đầu Thu 1993 tình cờ chúng 
tôi gặp Anh Chị Cao Văn Chung và có cơ hội nói chuyện về Cảm xạ học tại tiệm 
Zen Computer của anh Chung.  Chúng tôi nghĩ âu cũng là cái duyên kỳ ngộ để 
giúp cho chúng tôi tiến bước trên con đường tâm linh chăng. 

Máy điện toán đã sẵn có những giản đồ mẫu.  Cảm xạ viên chỉ cần ngồi tịnh 
tâm, tay cầm quả lắc chạy trên cung xích đa dụng, và liên tục hỏi những con số tỉ 
lệ bách phân cho chính xác.  Rồi một cái bấm nút cuối cùng là chúng ta có một 
giản đồ tâm linh điện toán kỳ diệu. 

  
PHẦN HAI 
Chương Bốn 
Sau đây là phần giải đoán của chúng tôi đề nghị với quý bạn, gồm có 64 

quẻ, bằng Việt ngữ. 
Các quẻ đều theo một thứ tự giống nhau: 
1) Danh nghĩa đại cương của quẻ. 
2) Số thứ tự. 
3) Tên của Tượng và dịch nghĩa. 
Giải thích: 
Dịch: Theo Dịch tượng 
Luận: Cắt nghĩa rộng ra 
Đại cương: Áp dụng cho người xem quẻ. 
Ước vọng: Áp dụng chung cho người xem quẻ về ước vọng. 
Và những điểm riêng biệt như: 
Hôn nhân - Sinh đẻ - Sức khoẻ - Du lịch - Mất của - Người mong đợi, 

đưa tin - Tiền bạc. 
1) Khi xem quẻ nên xem phần đại cương, rồi mới xem từng điểm riêng, nếu 

có yêu cầu. Nếu không có thì bỏ qua những điểm riêng biệt. 
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2) Xem đặt biệt một điểm thì không cần lấy hào động, và chỉ đi ngay vào 
điểm ấy. 

3) Trong thực tế Hộ Tượng không cần thiết lắm, cho nên chúng ta có thể bỏ 
qua, như trong các phần Lưu niệm hoặc thí dụ trong sách này. 

4) Phần điện toán tâm linh bắt buộc phải có máy điện toán IBM hay tương 
đương. 

 
HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY SẼ GẶP NGÀY BUỒN KHỔ 

 
Dịch: Biểu hiện của bạn là con Rồng đang leo lên mây, một dấu hiệu may 

mắn tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ, trăng tròn rồi lại khuyết. 
Luận: Tất cả thuộc về Dương, nam tính, khoẻ mạnh. Bạn đang ở tháng Tư, 

là một thời điểm phục hồi mạnh mẽ về cả năng lượng lẫn hy vọng. Nhưng xin cẩn 
thận, con đường duy nhất bạn có thể đi từ đỉnh là con đường đi xuống. 

Nếu bạn là nữ nhi, thì rất có thể bạn không phải là người nội trợ giỏi nhưng 
bạn có khả năng làm ra tiền -- và tiêu nhiều tiền nữa. Có sự thay đổi quan trọng se 
có có thể xảy đến trong vòng năm, sáu tháng. 

Đại cương: Bây giờ là lúc thuận tiện để khởi sự một công chuyện gì mới. 
Ước vọng: Ước vọng vừa phải thì sẽ được toại nguyện. Nói chuyện với 

người cấp trên thì dễ có kết quả hơn. Bạn sẽ thi đậu vào một cái gì đây. 
Hôn nhân: Thuận lợi với phái nữ, nhưng thường không thuận lợi với phái 

nam trừ phi "ông" này nhảy vào gia đình của cô kia. 
Sinh đẻ: Bạn sẽ có con. 
Sức khoẻ: Cẩn thận những bệnh thần kinh và não. Bạn hay bị thần kinh 

căng thẳng vì bị đe doạ. 
Du lịch: Thường thường thuận lợi. Nhưng phải cẩn thận vì bạn có thể bị 

thương. 
Mất của: Tìm về hướng Tây Nam 
Người mong đợi, đưa tin: Sẽ đến, mặc dù trễ. 
Tiền bạc: Cẩn thận. Việc gì trông cũng thuận lợi nhưng rồi bạn sẽ lạm 

dụng. 
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TRỜI THỨC TỈNH ĐẤT MẸ DẬY 

 
Dịch: Tất cả cái gì thuộc về Âm (đất). Với sự nhẫn nhục của người đàn bà, 

bạn đang chờ mùa Xuân đến. 
Luận: Vũ trụ đang thức tĩnh sau một mùa Đông lạnh lẽo. Nếu bạn không 

ích kỷ, siêng năng, và biết vâng lời, thì trong vòng hai tháng tới bạn sẽ được 
thưởng trọng hậu. Bạn có ý hơi cứng đầu và khinh thị những luân lý tiêu chuẩn để 
đạt được những lợi ích vật chất, nhưng bạn cũng học được cách hợp tác với người 
ta. Muốn giúp đỡ thì nên tìm hỏi một bà lớn tuổi hoặc một người ở hướng Đông 
Nam. 

Đại cương: Kiên chí với siêng năng sẽ đưa bạn đến thành công và thiên hạ 
hiểu biết. Nhưng hãy kiềm hãm những tham vọng về vật chất ! 

Ước vọng: Sẽ bị chậm trễ vì một vài trở ngại. 
Hôn nhân: Thật là một sự hoà hợp lý tưởng, nhưng xin bạn đừng gấp rút. 
Sinh đẻ: Sinh đẻ an toàn. Nhưng cần săn sóc cẩn thận sau khi sinh. 
Sức khoẻ: Thận trọng các bệnh về tiêu hoá và bệnh về gan. Một khi mắc 

phải thì bệnh sẽ kéo dài. 
Du lịch: Hãy bỏ cuộc đi chơi, ngoại trừ bạn đi chung một nhóm. 
Mất của: Sẽ không tìm thấy ngay đâu. 
Người mong đợi, đưa tin: Sẽ đến. Người ta cũng mong gặp bạn. 
Tiền bạc: Những cố gắng của bạn sẽ rất xứng đáng. 
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HÀNH ĐỘNG CHO ĐÚNG LÚC 

 
Dịch: Con rồng đang nằm sát dưới nước, không thể cất đầu lên nổi. Đây là 

một trong bốn quẻ xấu nhất của Kinh Dịch. 
Luận: Ngoại trừ ý muốn của bạn là hành động với hy vọng, nhưng hoàn cảnh 

chưa thuận tiện cho bạn. Bạn như cái hột trong lòng đất, đang cố gắng nảy nở qua 
lớp vỏ đang còn băng giá. Hãy kiên tâm trì chí đợi chờ một thời gian thuận lợi 
hơn. Đợi ít nhất là 3 tháng. 

Bạn sẽ có nhiều vấn đề. Muốn hỏi ý kiến hay cần giúp đỡ, thì nên quay về 
những người đồng sự cấp dưới hay những phụ nữ, thay vì hỏi những người đứng 
tuổi hoặc cấp cao hơn. 

Đại cương: Ý định của bạn có thể tốt nhưng hoàn cảnh không cho phép 
thực hiện bây giờ. Nên kiên tâm. 

Ước vọng: Những ước vọng mới sẽ không được thực hiên ngay bây giờ, 
tuy nhiên không có lý do gì mà bạn không gieo bây giờ để mai kia sẽ gặt. Hãy thử 
đi! 

Hôn nhân: Sau một thời gian trì hoãn, bây giờ bạn có thể đi đến hôn nhân. 
Sinh đẻ: Bạn sẽ có con trai, sau khi bị rắc rối lúc lên bàn sinh. 
Sức khoẻ: Đề phòng hệ thống thần kinh và bệnh loạn óc. Bên ngoài nước 

da xanh xao vì táo bón. 
Du lịch: Hãy huỷ bỏ chuyến đi. Bạn sẽ bị rắc rối vì sông nước hay dục tình. 
Mất của: Khó mà tìm lại được. 
Người mong đợi, đưa tin: Sẽ bị trì hoãn. 
Tiền bạc: Bạn sẽ có vấn đề về tiền bạc. Nên hỏi một người phái nữ hoặc 

bạn bè cấp dưới để mượn tiền. 
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BAO PHỦ TRONG SƯƠNG MÙ 

 
Dịch: Tầm mắt bạn bị sương mù che lấp, nhưng rồi nó sẽ tiêu tan và bạn sẽ 

thấy rõ. Quẻ này hứa hẹn một tương lại tươi sáng cho các bạn còn trẻ. 
Luận: Trong bất cứ công việc gì bạn làm, cũng đừng nên hấp tấp không có 

lợi. Mặc dầu bạn lo lắng, tâm trí không an, cũng đừng nên vội vã quyết định một 
việc gì. Muốn cho có kết quả thì luôn luôn nên bàn qua với một người lão thành 
hoặc một người ở cấp trên. Thời vận sắp đổi thay, nên phấn khởi lên! 

Vận tốt đang ưu đãi những người trẻ tuổi, những kẻ giúp việc cần mẫn, 
những người đeo đuổi học vấn hay chạy theo công việc khác đang hứa hẹn sự 
trưởng thành trong tương lai. 

Bây giờ thì hãy nên quên chuyện hôn nhân; nếu không thì cả hai đàng đều 
bị thất vọng. Tuy nhiên vẫn có thể "liên lạc" bình thường với nhau. 

Đại cương: Đừng hấp tấp. Hãy theo lời hướng dẫn của kẻ lão thành. Thời 
vận sẽ xoay trở. 

Ước vọng: Chỉ tìm một việc mà thôi. Chắc chắn sẽ được toại nguyện nếu 
nó vừa đúng sức bạn. Nếu hấp tấp hoặc đòi hỏi quá nhiều thì bạn sẽ thất vọng. 

Hôn nhân: Bạn sẽ không cưới được người ấy. 
Sinh đẻ: Thuận lý bình an vô sự. 
Du lịch: Hãy huỷ bỏ chuyến đi. Bạn sẽ mất của hoặc ngã bệnh nếu tham dự. 
Mất của: Sẽ không tìm lại được đâu. Hỏi bọn trẻ con hàng xóm may ra tìm 

được. 
Người mong đợi, tin thư: Họ có ý định đến nhưng sẽ bị chậm trễ. 
Tiền bạc: Có lẽ bạn đang bị trở ngại vì một hoá đơn hay trái phiếu. Vay 

mượn tiền bây giờ cũng khó khăn. 
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HOA NỞ CHỜ XUÂN SANG 

 
Dịch: Hãy chờ đi! Dồn năng lực cho ngày mai. 
Luận: Hạt giống may mắn bắt đầu nảy mầm. Khi mùa Xuân đến, tuyết sẽ 

tan và hoa sẽ nở khắp nơi. Bạn nên nghỉ ngơi để dành năng lực cho ngày mai. 
Nóng nảy chỉ mang đến thất bại. Hãy đợi thêm một chút nữa sẽ có quý nhân phù 
trợ mà bạn không cần cầu xin. Hai tháng nữa thôi. Nếu bạn đang bận làm công 
việc gì bây giờ, thì nên nghỉ tay sớm một tí. Trong những cuộc tranh chấp hay bàn 
cãi thì phải nhẫn nại nhưng rất bền chí. 

Hình như bạn đang có vấn đề với người tình cũ, nhưng bạn đừng nên dính 
sâu vào mà rồi sẽ khó bỏ ra lắm. 

Đại cương: Trời thường đại ngộ kẻ biết đợi chờ. Nghỉ ngơi dưỡng sức để 
dành năng lực. Rồi đây một bàn tay sẽ đưa ra để giúp bạn. 

Ước vọng: Tất cả sẽ được toại nguyện nếu tiến cận từ từ. 
Hôn nhân: Hơi sớm. Bạn sẽ khổ tâm nếu lập gia đình bây giờ. 
Sinh đẻ: Bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Cẩn thận kiêng các thức ăn chua vì dạ dày bạn rất xấu. 
Du lịch: Đề phòng hoả hoạn và mất của. 
Mất của: Đừng tìm mất công. 
Người mong đợi, đưa tin: Sẽ rất chậm trễ. 
Tiền bạc: Bạn sẽ có rất nhiều may mắn về tiền bạc nhưng chưa có ngay bây 

giờ. Bạn sẽ có món tiền hoạnh tài bất ngờ. 
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CÚI MÌNH TRƯỚC TRẬN GIÓ BẤT HOÀ 

 
Dịch: Tụng có nghĩa là kiện tụng. Có một cuộc tranh chấp đang đe doạ. 
Luận: Quẻ này tượng trưng sự mâu thuẫn giữa Trời và Người. Sự bất hoà 

đang đe doạ bạn. Đừng nóng nảy hay làm theo ý mình, mà rồi bạn có thể rơi vào 
nghịch cảnh khó xử. Nên hiểu là thời vận chưa sáng tỏ và bạn phải khiêm nhường 
mà hành động cho thích đáng. Như cây liễu cúi mình trước gió bạn hãy nghiêng 
đầu xuống và hoà mình với kẻ khác. 

Đại cương: Thời vận bạn đang suy tàn. Hãy ngưng mọi việc mới, chờ lúc 
nào lên hương rồi sẽ tiếp tục. 

Ước vọng: Sẽ không thực hiện được gì cả. 
Hôn nhân: Có thể đi đến ly dị. Nên xét lại vấn đề. Nếu bạn thuộc phái nữ 

thì bạn có thể ở trong tình thế lúng túng giữa hai nơi dạm hỏi. 
Sinh đẻ: Hãy theo đúng lời Bác Sĩ chỉ dạy. Mọi sự sẽ an lành. 
Sức khoẻ: Bạn có khuynh hướng đau ở hệ thống tuần hoàn, do nhiễm cảm 

hàn, phong thấp và đau nhức thần kinh: nếu là đàn ông thì sớm liệt, đàn bà thì lãnh 
cảm. 

Du lịch: Tốt hơn hết là nên tránh du lịch, trừ phi bạn đi một mình để tiêu 
khiển. 

Mất của: Không tìm lại được đâu. Vào tay một kẻ khác rồi. 
Người mong đợi, đưa tin: Không đến, vì có sự hiểu lầm. 
Tiền bạc: Bạn có vẻ gần thất vọng, nhưng sẽ có một bạn gái hay một người 

dưới tay giúp đỡ. 
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NẶNG THAY TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHỈ HUY 

 
Dịch: Chiến tranh hay xung đột giữa dân chúng. Thường thường thời vận 

bạn đang suy. 
Luận: Đời là một cuộc chiến tranh, một chuỗi dài liên tục những trận đánh 

gay go mà bạn phải tham chiến hết mình để tồn tại. Bạn như vị Tướng ở chiến 
trường, với đủ điều nguy khổ và muôn ngàn khó khăn đang chờ đợi -- nhưng mà 
bất thình lình một cơ hội thắng trận có thể xảy đến một cách linh diệu. Bạn phải 
thận trọng và chờ đúng lúc mà phản công. Góp nhặt anh em thiện chiến dưới tay, 
và hễ bạn đánh là phải thắng. 

Dù bạn là nam hay nữ, bạn cũng rất hăng say đường tình dục, đó cũng là 
những trận chiến. Nếu là đàn bà thì bạn oai phong, đắm đuối, hùng hổ, hơi trái 
chứng, và có lẽ rất đa tài. 

Đại cương: Bạn sẽ phản công hay bị tấn công. Bạn là người may mắn, hoạt 
động nhưng luôn luôn bị tai nạn ám ảnh. 

Ước vọng: Mặc dầu gặp trở ngại lúc đầu, nhưng lần lượt rồi cũng được 
thực hiện hết. 

Hôn nhân: Nếu cưới nhau bây giờ sẽ có chầu đánh lộn luôn. Nhưng nếu là 
cưới nhau lần thứ hai thì bạn sẽ hạnh phúc. 

Sinh đẻ: Sẽ khó khăn lúc sinh. 
Sức khoẻ: Đáng lo ngại. Đề phòng tai nạn lưu thông. 
Du lịch: Hãy bỏ chuyến đi. 
Mất của: Bạn sẽ không tìm lại được -- hoặc giả có tìm lại được thì cũng đổ 

vỡ. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ tới bất thình lình. 
Tiền bạc: Tiền bạc đến rồi đi như gió, và lại có gây lộn. Thường thường 

bạn có tính tiêu xài rộng lớn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

GIÚP ĐỠ LẪN NHAU TRONG CƠN TÚNG BẤN 

 
Dịch: Cơn khủng hoảng đã qua, nhưng mà những khó khăn còn lại đó. Để 

đạt được mục đích cuối cùng, phải cần có những hành động khôn ngoan và những 
cân nhắc kỹ lưỡng. 

Luận: Quẻ này cần có sự làm việc tập thể. Bạn sẽ thành công, nếu biết làm 
việc hoà hợp với kẻ khác, nhất là trong những công việc chung với nhiều người 
cộng sự. Kính trọng lẫn nhau là điều cần thiết giữa những người yêu, giữa thầy trò, 
giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em và giữa vợ chồng. 

Bao giờ mà sự làm việc tập thể mà còn duy trì được thì nên hăng hái tiến 
lên và dìu dắt kẻ khác đồng tiến. 

Đại cương: Quay về phía người trên và những bạn bè tốt để thâu nhận 
những ý kiến hay, và hãy thâu nhận những lời khuyên nhủ tốt nếu bạn muốn cho 
đời bạn tươi sáng hơn. 

Ước vọng: Sẽ thành sự thật. 
Hôn nhân: Bạn có thể chờ đợi một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hoà hợp 

trong ấm ngoài êm. Thật là đẹp đôi. Nhưng bạn cũng mất đi nếu bạn do dự. 
Sinh đẻ: Một cháu gái sẽ chào đời an toàn khoẻ mạnh. 
Sức khoẻ: Coi chừng những bệnh ngoài da. 
Du lịch: Nên xin nghỉ thường niên trong dịp này. 
Mất của: Nếu tìm ngay thì sẽ gặp. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ có tin của người ở xa đến. 
Tiền bạc: Vướng vào cờ bạc thế nào cũng tai hoạ. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

HÃY CHỜ ÁNH SÁNG BAN NGÀY 

 
Dịch: Con trăng rất mờ trước lúc bình minh. Thời vận bạn đang còn thấp. 
Luận: Con đường bạn đi chưa sáng sủa cho lắm. Bất cứ cái gì bạn muốn 

làm cũng chưa đến lúc. Với tất cả mọi việc ứ đọng bạn có thể khổ sở, nhưng đây 
chỉ tạm thời mà thôi. Hanh thông sẽ trở lại. Hãy kiên nhẫn. Nếu bạn là một phụ nữ 
thì chắc chắn có một cung Tài Bạch rất tốt, có tay làm ra tiền và cầm tiền đậu, 
nhưng coi chừng mang tiếng "bà keo". Một người đàn ông có thể chế ngự được 
người vợ cỡ này, nhưng trái lại bà cũng rất vững tay lái! 

Đại cương: Thời vận của bạn đang bị ảnh hưởng của một sự bất hoà trong 
gia đình. Nếu chưa có gia đình thì chắc chắn bạn sẽ gặp khó khăn với bạn bè thân 
sơ. 

Ước vọng: Đang gặp trở ngại để thành tựu. 
Hôn nhân: Sau một vài lần thất bại, bạn lại được nghe tiếng nhạc cưới rộn 

ràng ! 
Sinh đẻ: Hãy cẩn thận. Rất có thể hư thai. 
Sức khoẻ: Nếu đau thì hay bị trở lại. Coi chừng chứng mề đay hay nhức 

thần kinh vì làm việc quá độ. 
Du lịch: Bạn nên bỏ chuyến đi này thì hơn. 
Mất của: Sẽ không tìm ra được. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ không tới đúng hẹn, vì những sự thay đổi địa 

chỉ. 
Tiền bạc: Hãy yên chí. Chờ đợi ba tháng. Bạn sẽ có ít tiền vô. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

HÃY TẬP NHỮNG ĐỨC TÍNH KHIÊM TỐN 

 
Dịch: Bạn đang chạy theo dẫm chân lên đuôi cọp. Nhưng mà hễ bạn tiến tới 

can đảm thì bạn sẽ thành công. 
Luận: "Lý" có nghĩa là "nhã nhặn". Hãy nhã nhặn kính trọng những người 

trên và làm tất cả mọi việc trong phạm vi quyền hạn nhỏ bé của bạn. Một hành 
động vì phân nữa cảm tình sẽ đưa đến những trở ngại lớn. 

Quẻ này tượng trưng một người đàn bà trần truồng đến mức cuồng loạn dục 
tính. Hãy coi chừng những đàn ông! 

Cùng một quẻ lập ra cho người khác không có ý nghĩa giống nhau vì vận 
hạn khác nhau. Một chai lít chỉ chứa được một lít sữa. Bởi thế bạn nên biết rõ khả 
năng của mình để lượng sức cho khiêm tốn. 

Đại cương: Một sự ngạc nhiên thường theo sau một cuộc vui hào hứng. 
Luôn luôn nhã nhặn với người trên mình. 

Ước vọng: Những ước vọng cao xa ngoài tầm mức sẽ không bao giờ thực 
hiện. 

Hôn nhân: Nhạc cưới sẽ trỗi dậy sau một vài trở ngại - nhưng nhiều ưu tư 
sẽ còn lại về sau. 

Sinh đẻ: Một cháu gái sẽ chào đời an toàn mạnh khoẻ. 
Sức khoẻ: Sức khoẻ dồi dào trông thấy trước mắt, nhưng hễ có lâm bện gì 

thì rất khó chữa. Coi chừng những bệnh về hô hấp và hoa liễu. 
Du lịch: Sẽ có chuyện bất ngờ kỳ thú. Đừng nên tán tỉnh ve vãn. 
Mất của: Hỏi một người đàn bà, nhưng mà cơ hội tìm lại cũng rất mỏng 

manh. 
Người mong đợi, đưa tin: Sẽ được tin của một người bạn gần đây. 
Tiền bạc: Hoàn cảnh có vẻ đầy hứa hẹn nhưng không được gì nhiều. Nếu 

bạn bị loà mắt bởi cái lợi trước mắt mà làm mất xã giao thì đó là một thua thiệt lớn 
lao. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

Thuở Trời Đất thanh bình 

 
Dịch: Không có một cơn gió thoảng qua thì mặt nước hồ yên tĩnh như 

gương soi, và mọi sự đều ấm áp thanh bình. 
Luận: Vận hạn của bạn đang lên như diều. Quẻ này mang lại thành công và 

thanh bình. Nhưng người ta nói nhiều vận hên quá thì gần đến vận xui. Coi chừng 
quá lạc quan vô ý, dễ dãi và lười biếng. Vận hên thường phải đi đôi với những 
thành tích tốt đẹp dễ đưa đến kết quả sung sướng. 

Coi chừng khi giao thiệp với người khác phái. Nếu bạn là một phụ nữ thì 
hãy kìm hãm những cử chỉ vô ý, bởi vì rất có thể bạn sẽ cưới người ấy. Hơn nữa 
một người quá tự tin rất có thể gặp một chàng sở khanh đĩ miệng. 

Đại cương: Quẻ này hứa hẹn hạnh phúc và thịnh vượng cho những người 
đạo đức, khôn ngoan nhưng quá tốt để đáp ứng cho những tầm thường. 

Ước vọng: Sẽ được thực hiện. Nhưng đừng hấp tấp. 
Hôn nhân: Sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Đừng để ý lời chê bai của kẻ vạch lá 

tìm sâu. 
Sinh đẻ: Bình an vô sự, mẹ tròn con vuông. 
Sức khoẻ: Bệnh nhẹ có lẽ vì vô điều độ. Không can gì. 
Du lịch: Bạn sẽ đi du lịch với một người khác phái. Hình như bạn sẽ tiêu 

xài hơi lớn. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến đúng hẹn nếu như bạn có gọi. 
Tiền bạc: Bạn sẽ nhiều may mắn với tiền bạc, nhưng nếu bất cẩn thì sẽ mất 

mát lớn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

TRAI VÀ GÁI NGỦ VỚI NHAU LƯNG ĐÂU LƯNG 

 
Dịch: Mây trên mặt trăng tạo thành một bóng tối. 
Luận: "Bỉ" có nghĩa là "bế tắc, không có liên lạc". Bạn có thể bị kẻ khác 

tình nghi, bạn bè dứt bỏ, đau khổ vì những bất hoà trong gia đình -- những ý kiến 
hợp lý của bạn bị bỏ rơi và những cố gắng lương thiện bị quên lãng. Hãy chịu 
đựng sự thất bại, hãy kiên nhẫn cho đến khi nào đám mây đen tối tan biến hẳn. 
Bây giờ thì đừng làm gì cả. Hãy tạm ngưng tất cả mọi việc mới. Một cơ hội thuận 
lợi mới sắp đến với bạn. 

Đại cương: Mặc dầu hiện tại bây giờ bạn khổ sở, nhưng trong tương lai bạn 
sẽ rất sung sướng. 

Ước vọng: Sẽ được thực hiện tức thì chừng 20%, nhưng còn 80% sẽ đến 
trong tương lai. 

Hôn nhân: Có một vài vấn đề, nhưng nếu bạn hoặc đối phương biết 
nhượng bộ thì cũng có thể đi đến hôn nhân được. 

Sinh đẻ: Có một vài âu lo, nhưng đứa trẻ sẽ bình an khoẻ mạnh, nếu liên 
lạc được với Bác Sĩ. Cần có sự hợp tác của người chồng mới được. 

Sức khoẻ: Coi chừng bệnh táo bón có thể làm đứt mạch máu đầu, cùng các 
chứng bệnh tuần hoàn khác. 

Du lịch: Tránh không nên đi, ngoại trừ những hành trình ngắn. 
Mất của: Sẽ khó lòng mà tìm lại được. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến được vì trở ngại, hoặc đến mà không 

báo trước.  
Tiền bạc: Mượn tiền đã là một chuyện khó. Coi chừng kẻ cắp đang rình. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CẦU AN LÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT 

 
Dịch: Biểu tượng một ánh đèn soi trong đêm, quẻ này mang lại hy vọng cho 

một sự thành công bất ngờ. 
Luận: Đồng nhân có nghĩa là "thân thiện" và "hy vọng". Sau nhiều giờ 

trong bóng tối bạn bắt đầu thấy một tia sáng rõ từ đàng xa. Bây giờ bạn có thể 
vững tiến với lòng tin; bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ bất ngờ và mọi việc sẽ tốt đẹp. 

Bạn là một người có sức khoẻ, có thiên tài nhưng nóng nảy. Nên bình tĩnh 
một tí. Nếu bạn là một người đàn bà, bạn sẽ có khuynh hướng không trung thành, 
không đến nổi đi tán tỉnh nhưng đủ để làm cho ông chồng điên đầu. Coi chừng đó. 

Đại cương: Tiến tới với hy vọng. Một người bạn tốt sẽ giúp bạn. 
Ước vọng: Những ước vọng của bạn sẽ thành tựu sớm, nếu có người ở cấp 

trên hay một bà đứng tuổi giúp đỡ. 
Hôn nhân: Một cuộc hôn nhân thứ hai sẽ thành công hơn. Dù sao bạn cũng 

sẽ sung sướng hơn nếu bạn tự tay nhúng vào sự sắp đặt công việc của ngày trọng 
đại với ý trung nhân của mình. 

Sinh đẻ: Sinh con bình an. 
Sức khoẻ: Bạn có bị áp lực nhẹ. Coi chừng những trận sốt hay truyền 

nhiễm.  
Du lịch: Vận hên sẽ đến với bạn nếu bạn cùng đi du hành chuyến này với 

một người cùng phái. 
Mất của: Bạn sẽ tìm ra nếu tìm ngay tức khắc. 
Người mong đợi, tin thư: Họ sẽ tới chắc chắn. 
Tiền bạc: Bạn sẽ có phần của bạn. Nhưng đừng đòi hỏi cả hai chuyện tiền 

và tình cùng một lần. Bạn sẽ có thể mất một người bạn tốt. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MẶT TRỜI ĐỎ RỰC CHIẾU TỪ TRÊN CAO 

 
Dịch: Vận hanh thông của bạn sẽ hướng dẫn bạn đến một hồ sen của một 

thung lũng nơi xa. 
Luận: Đại hữu có nghĩa là khoan hồng rộng lượng những đức tính cố hữu 

của một người khôn ngoan được mọi người kính trọng. Quẻ này chỉ sự tự do, như 
mặt trời chói ở trên cao. Bạn sẽ thành công trong mọi lãnh vực mới lạ. Hãy tấn 
công và bỏ lại những chi tiết cho thiên hạ. Đứng vào hàng ngũ người chỉ huy toàn 
diện. Nhưng bạn có thể làm mất lòng những bạn bè bà con. 

Nếu bạn là đàn bà, bạn sẽ lanh lẹ hơn các bạn nam nhi và rất có khiếu về 
buôn bán. Mặc kệ cho kẻ khác ghen ghét; bạn cũng sẽ gặp một đức lang quân 
xứng đáng. 

Đại cương: Bạn có thể thành công trong nhiều lãnh vực, nhưng bạn sẽ quá 
tự tin về mình. 

Ước vọng: Đừng tham vọng cao xa. Hãy cứ nhắm vào sức mình. 
Hôn nhân: Sẽ thành tựu sau một ít trì hoãn. Nếu là đàn bà, thì sự thiếu kiên 

nhẫn của bạn sẽ làm hỏng mọi việc. 
Sinh đẻ: Phải gặp Bác Sĩ càng sớm càng tốt. 
Sức khoẻ: Coi chừng bị cảm sốt. Có thể bị nặng. 
Du lịch: Cuộc du lịch sẽ thành công nếu bạn biết nghe lời người trưởng 

thượng. 
Mất của: Sẽ tìm ra ở một nơi cao ráo, hoặc gần nơi thờ tự, chùa hay nhà 

thờ. 
Người mong đợi, tin thư: Có nhắc lần thứ hai mới đến. 
Tiền bạc: Bạn tiêu tiền nhiều quá. Có thể phải mượn thêm. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CÀNH CÂY NÀO GẤU ĐEO NHIỀU THÌ CÀNH ĐÓ HẠ THẤP NHẤT 

 
 

Dịch: Một nhánh cây cong xuống thường búng trở lên.  Tính khiêm nhượng 
sẽ làm cho bạn được lòng đại chúng.  Vận hạn của bạn đang lên một cách vừa 
phải. 

Luận: Với tính khiêm nhượng và hạ mình bất chấp khả năng của bạn, bạn 
sẽ sống trong yên tĩnh và thu hút sự ái mộ chung quanh, lần hồi đưa bạn đến chỗ 
hướng dẫn họ.  Thông thường bạn sống hơi chật vật, với đồng lương không đủ cho 
bao nhiêu vấn đề -- nhưng mà sẽ có một màn hạnh phúc tưng bừng sắp tới. 

Hình như bạn bị liên hệ rắc rối với phụ nữ.  Nếu bạn là đàn bà, những người 
chung quanh bảo rằng bạn quá tự phụ, nhưng nếu bạn hành động nhỏ nhẹ hơn thì 
mọi việc sẽ thay đổi trong hai tháng. 

Đại cương: Thiếu sự làm việc tập thể.  Có lẽ bạn phải nhượng bộ một chút.  
Mọi sự sẽ điều hoà. 

Ước vọng: Sẽ được thực hiện, nếu bạn có sự giúp đỡ của kẻ khác. 
Hôn nhân: Hãy nhờ một bậc lão thành có tín nhiệm.  Bạn sẽ có cuộc hôn 

nhân hạnh phúc. 
Sinh đẻ: Bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Đề phòng các chứng bệnh hoa liễu và các chứng khác ở phần 

dưới cơ thể. 
Du lịch: Cuộc đi này thì an toàn, nhưng phải nên trở về sớm. 
Mất của: Sẽ tìm lại được ở hướng Đông hay hướng Bắc. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến rất muộn. 
Tiền bạc: Trong tương lai bạn sẽ sung sướng hơn.  Muốn vay tiền nên hỏi 

nhờ một vị lão thành đàn ông hoặc đàn bà. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CHUẨN BỊ LÀ CHÌA KHOÁ ĐI VÀO THÀNH CÔNG 

 
 

Dịch: Sấm truyền lệng rằng mùa Xuân sắp về, một mùa mà vạn vật đều lấy 
lại sinh khí xanh tươi. 

Luận: Vận hanh thông của bạn đang trong chiều hướng đi lên lâu dài.  
Hạnh phúc và an lạc sẽ đến với bạn nếu bạn chuẩn bị thật chu đáo. 

Thành công sẽ do đường may mắn và công việc quyết định làm.  Nhưng 
bạn phải bước chậm rãi.  Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.  Một khi đã bước chân 
vào thành công thì phải chỉnh đốn lại những công việc riêng tư cũng như những 
hợp đồng làm ăn cá nhân để tránh mọi trở ngại tương lai. 

Hôn nhân sẽ làm cho bạn sung sướng.  Nếu bạn là phụ nữ thì bạn rất dịu 
hiền tươi sáng. 

Đại cương: Hãy theo một kế hoạch cho rõ ràng thì bạn sẽ thành công mỹ 
mãn.  Coi chừng đừng phí nhiều thì giờ vào việc khác ngoài công việc chính yếu. 

Ước vọng: Bất thần rồi thực hiện được tất cả.  Nên bền chí. 
Hôn nhân: Hành động cho phân minh sẽ đi đến hạnh phúc. 
Sinh đẻ: Thấy sinh đẻ dễ dàng khoẻ mạnh. 
Sức khoẻ: Một bệnh dài ngày sẽ được chữa khỏi từ từ, nhưng một bịnh bộc 

phát xem chừng khó chữa.  Phải gọi Bác Sĩ ngay. 
Du lịch: Hãy đi theo một ông bạn hay theo chân một người hướng dẫn tốt. 
Mất của: Bỏ đi thì hơn.  Sẽ không tìm được đâu 
Người mong đợi, tin thư: Bạn phải đợi một chút.  Bị trở ngại dọc đường. 
Tiền bạc: Bạn có khuynh hướng tiêu xài nhiều hơn số tiền làm ra. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

NỔI THEO GIÒNG NƯỚC 

 
 

Dịch: Tuỳ có nghĩa là tự ý đi theo.  Bạn có cái may của người được đi theo, 
có thể không chính yếu nhưng khá tốt. 

Luận: Quẻ này biểu hiện một cô gái nhỏ đang đi theo một ông anh lớn.  
Một người cố vấn giỏi thường giúp bạn hoàn tất những thành quả tốt, nhưng hãy 
thận trọng với những người có ý tưởng xấu.  Hãy bằng lòng những kết quả nhỏ 
nhặt, vì nó có thể đưa đến những cái lớn hơn sau này.  Nếu bạn còn trẻ, còn trong 
tuổi yêu đương hay không nghe lời chỉ giáo thì chắc bạn sẽ gặp khó khăn.  Nếu có 
người bảo bạn ngừng lại, thì bạn hãy ngừng và đợi đến khi đèn xanh rồi sẽ đi.  Bạn 
có thể gặp những khúc quanh ngặt nghèo trong đời, nhưng không sao cả, khi bạn 
biết nổi theo giòng nước. 

Đại cương: Vận hên của bạn đang tốt từ từ và sẽ tăng tiến trong tương lai. 
Ước vọng: Đang tiến thành sự thật.  Nếu bạn muốn mượn tiền, thì nên hỏi 

mượn số tiền nhỏ trước. 
Hôn nhân: Đối phương rất mong muốn đi đến hôn nhân với bạn.  Đám 

cưới sẽ tiến hành nay mai.  
Sinh đẻ: Bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Phải qua một màn khám bệnh tổng quát toàn diện.  Bên ngoài có 

vẻ thường nhưng có thể nguy hiểm. 
Du lịch: Bạn sẽ gặp phiền phức. 
Mất của: Bạn sẽ tìm ra một ngày rất gần. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến. 
Tiền bạc: Bạn làm ra nhiều tiền nhưng tiêu xài hoang phí.  Bạn sẽ phải vay 

mượn thêm. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

TRỪ TÀ MA ÁM ẢNH 

 
 

Dịch: Một chỗ thối tha, dù nhỏ cho mấy đi nữa cũng có thể gây nhiều tổn 
hại.  Bạn đã bị ru ngủ một giấc dài trong yên tĩnh, nhưng một sự đảo lộn đã xảy 
đến và sẽ kéo dài trong một thời gian.  Hoàn cảnh chứa đầy nguy hiểm.  Bạn phải 
tìm cho ra ngay cái nguồn hỗn độn và dập tắt tận gốc.  Có như vậy thì sự may mắn 
mới gia tăng.  Nếu là một phụ nữ thì bạn phải thêm những bận rộn và phức tạp của 
vấn đề tình yêu nữa. 

Đại cương: Vận hên của bạn đang xuống dốc.  Bạn đang bị đe doạ bởi một 
sự cắt đứt dây liên hệ với những người thân cận.  Bạn có thể hành động lập dị và 
làm cho mọi người ngạc nhiên. 

Ước vọng: Sẽ không thực hiện được bởi vì những trục trặc trong liên hệ cá 
nhân. 

Hôn nhân: Chàng (hay nàng) đang yêu một người khác! 
Sinh đẻ: Coi chừng hư thai. 
Sức khoẻ: Phải qua màn khám bện tổng quát.  Kết quả có thể là một cuộc 

giải phẫu. 
Du lịch: Đề phòng trộm cắp. 
Mất của: Tìm về hướng Đông hay Bắc. 
Người mong đợi, tin thư: Không thể đến được.  Lý do kẹt vì một phụ nữ. 
Tiền bạc: Ngân sách bạn thiếu hụt vì bạn tiêu trong gia đình nhiều quá. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

ỨNG ĐÁP THÍCH NGHI TUỲ CƠ HỘI 

 
 
Dịch: Kẻ sang và người hèn hoà hợp với nhau trong tình bằng hữu.  Những 

ước vọng phù hợp với mức độ sẽ được toại nguyện. 
Luận: Quẻ này biểu lộ sự tấn tới.  Bất cứ những gì bạn tìm trong trật tự đều 

tự nhiên có - nếu như không quá bực mình.  Vận may sẽ đến với bạn.  Bạn bước 
vào nhiều con đường buôn bán và sẽ thành công tất cả.  Bạn phải suy nghĩ và hành 
động nhanh chóng, do đó coi chừng đừng mất lòng kẻ dưới. 

Nếu bạn là phụ nữ thì bạn phải có một sắc đẹp quyết rũ.  Đề phòng sống 
quen với xa hoa rồi gặp rắc rối với đàn ông, hoặc giả bạn sẽ đau khổ vì sự thù hằn 
của những người đi đánh ghen.  Trong một vụ dạm hỏi, lại gặp lôi thôi thay đổi.  
Lại còn vấn đề gia đình gây gổ giữa cha mẹ và con cái nữa. 

Đại cương: Hãy lấn áp mà tiến tới.  Nhưng kiên nhẫn.  Vận hên của bạn 
đang lên. 

Ước vọng: Sẽ thành sự thật. 
Hôn nhân: Hãy nghe theo lời mẹ hay một người đàn bà đứng tuổi. 
Sinh đẻ: An toàn khoẻ mạnh.  Nhưng cần phải săn sóc sau khi sinh. 
Sức khoẻ: Coi chừng bệnh nhẹ vì kích thích quá độ. 
Du lịch: Bạn là người không may mắn trừ khi cuộc đi quá ngắn.  Nên bỏ 

chuyến đi thì hơn. 
Mất của: Đã lọt vào tay kẻ khác và sẽ không trở lại dù có ý đi tìm. 
Người mong đợi, tin thư: Đang đến. 
Tiền bạc: Bạn phải tiêu vào tiền tiết kiệm.  Có vay tiền thì cũng hai ba phen 

mới được. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MỘT BÀN TAY MẠNH TRONG MỘT NGÀY GIÓ LỚN 

 
 
Dịch: Một trận cuồng phong thổi lên rất nhiều bụi.  Đề phòng những sự bất 

ngờ không vui. 
Luận: Mọi sự hầu như lạc hướng và bạn gặp trở ngại.  Tuy nhiên hãy nhìn 

quanh bạn và nhìn vào bạn, với một cặp mắt vô tư và phân tích thân phận bạn rất 
cẩn thận.  Rồi bạn cứ tiến tới một cách đoan chính và khoan dung, bạn sẽ gặp sự 
giúp đỡ bất ngờ đưa đến.  Bạn có thể dọn nhà hay đổi việc.  Phải đề phòng trộm 
cắp và những sự quyến rũ bất chính. 

Nếu bạn là phụ nữ, thì bạn phải đẹp, nhưng quan niệm lý tưởng của bạn có 
thể quá cao.  Nhắm quá cao sẽ không đưa bạn đến đâu cả.  Hạnh phúc ở tầm mắt 
của bạn, nếu bạn muốn thì chỉ đưa tay nắm lấy và kéo vào. 

Đại cương: Bạn sẽ bắt đầu rất tốt nhưng kết thúc không tốt.  Nhờ ở sự đoan 
chính và khoan dung mà cãi biến thời vận của bạn. 

Ước vọng: Sẽ thành sự thật, nhưng không phải gấp rút như bạn mong 
muốn. 

Hôn nhân: Sẽ có hôn nhân nếu như người ta hỏi bạn, nhưng bạn đừng tự đi 
hỏi người ta thì không nên. 

Sinh đẻ: Coi chừng.  Sẽ bị trở ngại. 
Sức khoẻ: Hãy đề phòng không phải là bệnh hoạn, mà là tai nạn. 
Du lịch: Cẩn thận, đừng vô ý quá. 
Mất của: Không trở về với bạn đâu. 
Người mong đợi, tin thư: Có một người đàn bà làm trở ngại cuộc đi của 

họ.  Họ cũng chưa biết tính sao. 
Tiền bạc: Bạn không được thoải mái lắm. 
 

www.thuvienvietnam.com 31



Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

HÀNH ĐỘNG DỨT KHOÁT LÀM CHO KHÔNG KHÍ DỄ THỞ 

 
 
Dịch: Khi bạn có một cái gì làm bực bội đang kẹt ngang cổ, thì hãy cắn 

răng nghiền nát nó đi và bạn sẽ thấy dễ chịu. 
Luận: Một cái gì đè nặng trong tâm tư cho nên bạn cảm thấy khổ sở ngày 

này qua ngày khác.  Hãy lấy một quyết định dứt khoát thì mọi sự sẽ yên ổn.  Đừng 
mất kiên nhẫn.  Tiến lên từ từ.  Bạn thành công đặt biệt trong thương mại. 

Nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể có nhiều nam tính, ưa nói chuyện và lãnh đạo 
một nhóm.  Bạn chắc chắn không lãng mạn và sẽ có trở ngại trong việc hôn nhân. 

Đại cương: Bạn có vẻ mất kiên nhẫn vì sự việc xảy ra không như ý muốn.  
Dù sao cũng phải tiến một cách dứt khoát. 

Ước vọng: Sẽ không thành tựu được ngay bởi vì có người ngăn cản. 
Hôn nhân: Trở ngại sẽ xảy đến giữa hai anh chị. 
Sinh đẻ: Sẽ sinh con trai, không trở ngại gì. 
Sức khoẻ: Có bệnh liên quan đến thần kinh hay thần kinh thác loạn.  Có thể 

bị đau răng.  Nếu bạn có xe hơi thì lái cẩn thận. 
Du lịch: Nếu bạn trở về sớm thì không can gì. 
Mất của: Bạn sẽ tìm ra ở giữa hay ở dưới một cái gì. 
Người mong đợi, tin thư: Có vài trở ngại làm cho họ đến không được.  

Nhưng bạn có thể mời thêm một lần nữa. 
Tiền bạc: Tiền bạc sẽ đến rồi đi, nhưng không bao giờ ở lại trong tay bạn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

BỀ NGOÀI DỄ NHẦM LẪN 

 
 
Dịch: Vất bỏ tất cả bộ gió bên ngoài, thì chỉ còn lại bạn mà thôi -- không 

hơn không kém. 
Luận: Tục ngữ có câu: Sự thành thật ít khi nằm đàng sau những mỹ từ diụ 

ngọt.  Nếu có ai đến với bạn bằng những đề nghị hấp dẫn thì hãy coi chừng.  Phải 
xem lại vấn đề cho cẩn thận.  Nói một cách khác, những lời lường gạt xỏ xiêng 
không có lợi cho bạn mấy. 

Quẻ này báo trước những sự thất bại tiên liệu, do đó hãy đề phòng những 
người mai mối mật ngọt chết ruồi.  Tuy nhiên bạn vẫn thuộc loại trình diễn sân 
khấu cho nên rất thành công trong ngành thương mại này. 

Đại cương: Bạn phải tiết kiệm, bởi vì bạn tiêu nhiều hơn của làm ra.  
Nhưng nếu nghề bạn là phải trình diễn thì cái tiêu xài hôm nay sẽ có lợi cho ngày 
mai. 

Ước vọng: Sẽ thực hiện, tuy có đôi chút chậm trễ. 
Hôn nhân: Từ chối tất cả mọi đề nghị. Bạn như người tỉnh cơn mơ mộng. 
Sinh đẻ: Sanh con gái.  Bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Một cơn sốt thất thường có thể trở thành nghiêm trọng. 
Du lịch: Sẽ gặp may mắn trong bất cứ chuyến đi nào. 
Mất của: Bạn sẽ không tìm được dễ dàng đâu. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến trễ. 
Tiền bạc: Bạn sẽ thiếu hụt.  Phải vay mượn chút ít. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CHIẾC THÁP XÂY LÊN CAO RỒI BỊ ĐỖ 

 
 
Dịch: Quẻ này thiếu sức mạnh tự cường và báo trước một sự suy tàn.  Đồng 

thời đưa đến một sự thay đổi toàn diện từ lề lối cũ trong một tương lai gần. 
Luận: Quẻ này tượng trưng cho một trái núi đang bị ăn thâm thủng hao 

mòn dần.  Thời vận bạn đang suy.  Mặc dầu khả năng cá nhân và những móc nối 
tốt đẹp có thừa, nhưng đừng làm thêm việc gì mới nữa.  Quẻ này đưa đến một sự 
trống rỗng nội tâm; coi chừng ảo tưởng qua những bề ngoài đồ sộ hào nhoáng. 

Nếu bạn là phụ nữ, thì người đàn ông nào đến với bạn bằng lời nói ngọt 
ngào nhất lại là người không trung thành. 

Đại cương: Cẩn thận luôn luôn trong lúc suy thoái.  Đề phòng trộm cắp, 
hoả hoạn và tai nạn xe cộ. 

Ước vọng: Sẽ được thành tựu, nhưng không có ngay. 
Hôn nhân: Lần thứ nhất phải trải qua một phen không may, lần thứ hai mới 

thành công thật sự. 
Sinh đẻ: Bình an khoẻ mạnh. 
Sức khoẻ: Đề phòng sự đi lại về tình dục.  Có thể phải hạn chế vì sức khoẻ. 
Du lịch: Đừng đi máy bay. 
Mất của: Bạn không tìm được đâu. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến nhưng có chậm trễ. 
Tiền bạc: Bạn sẽ mất nhiều tiền vì các bạn khác.  Nhưng bạn sẽ lấy lại từ 

từ, nếu đừng tham lam đòi hỏi quá nhiều; con số 50% thâu lại được đã là tốt. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MÙA XUÂN LUÔN LUÔN TRỞ LẠI 

 
 
Dịch: Kiệt lực rồi hồi sinh cứ hai chu kỳ lập đi lập lại.  Bạn ở trong thời kỳ 

thanh xuân cường tráng, chờ đợi Xuân về. 
Luận: Mặc dầu hiện giờ bạn đang gặp khó khăn và bạn phải chịu đau khổ, 

nhưng hạnh phúc sẽ trở lại nếu bạn trung thành, chân thật và siêng năng.  Thiếu 
kiên nhẫn chỉ đưa đến thất bại.  Quẻ này ứng với con số 7.  Chu kỳ của bạn sẽ là 7 
ngày, 7 tuần hay 7 tháng. 

Trong cái gì cũng có "sự trở về".  Nếu tính toán cho chắc chắn thì một công 
việc sẽ có thể trở về điểm bắt đầu.  Một người đàn bà lấy chồng rồi có thể trở về 
với cha mẹ.  Và một cặp ly thân có thể trở lại sống bên nhau. 

Đại cương: Chắc bạn đã nhận thấy những dấu hiệu của vận hên trở về.  Hãy 
đợi thêm một vài hôm nữa. 

Ước vọng: Bạn đang gặp những ân huệ của Trời Đất ban cho mình.  Mọi 
việc sẽ tốt đẹp. 

Hôn nhân: Nếu cưới lần thứ hai thì thành công.  Nếu là lần thứ nhất, thì 
hãy chờ người ta đến xin cưới lần thứ hai, rồi hãy nhận lời. 

Sinh đẻ: Sẽ sinh con trai, bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Một bệnh cũ có thể trở lại. 
Du lịch: Hãy cùng đi với một người bạn. 
Mất của: Tìm ra dưới một đống đồ khác. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến, nhưng hơi muộn. 
Tiền bạc: Bạn sẽ làm ra tiền từ từ và để dành trở lại. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CÚI ĐẦU TRƯỚC VẬN MỆNH VỚI MỘT TÂM HỒN TINH KHIẾT 

 
 
Dịch: Trong một cơn bão mùa Hè sấm chớp vang trời và cỏ cây nghiêng 

ngữa.  Đừng hành động cấp thời trong hoàn cảnh bất an như vậy. 
Luận: Bạn có thể bị ưu tư lo ngại, nhưng thời cơ chưa thuận để làm gì cả.  

Mặc cho số phận.  Hãy cứ nghỉ ngơi và chờ đợi.  Nếu bạn nhúc nhích cử động bây 
giờ thì chỉ mua chuốc thất bại.  Số phận sẽ mỉm cười với bạn nay mai.  Hãy kiên 
nhẫn dậm chân đếm bước một lúc. 

Đừng tính chuyện hôn nhân bây giờ.  Nếu bạn có người yêu thì sẽ gặp trở 
ngại. 

Đại cương: Bạn đang ở trong hoàn cảnh không vững.  Cái gì cũng lệ thuộc 
vào số mệnh cả. 

Ước vọng: Không thực hiện được cho đến khi nào thời gian chín muồi. 
Hôn nhân: Xung khắc càng ngày càng chồng chất, khó lòng đi đến hôn 

nhân.  Nhưng lần thứ hai thì có kết quả. 
Sinh đẻ: Sinh con trai, bình an khoẻ mạnh. 
Sức khoẻ: Bạn sẽ bị bệnh mất ngủ rồi đau thình lình.  Cẩn thận. 
Du lịch: Hãy theo lời hướng dẫn của kẻ khác thì bạn sẽ may mắn.  Tránh 

những cuộc đi vì công việc làm ăn. 
Mất của: Sẽ không tìm ra vì đã có kẻ khác làm chủ rồi. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến được vì lạc đường. 
Tiền bạc: Bạn sẽ thất vọng. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

ĐỢI CHO ĐẾN KHI VỰA LÚA ĐẦY 

 
 
Dịch: Rồng đang nóng lòng vùng vẫy cách bay lên trời, nhưng vô phương.  

Vận hạn bạn đang lên. 
Luận: Thay vì giận và gắt, bạn nên tiết kiệm năng lượng để bồi bổ bản thân 

đợi một ngày nào vận hanh thông trở lại.  Hành động miễn cưỡng quá mức chỉ 
mang thêm hoạ vào thân.  Một chuỗi ngày tươi sáng đang dồn cho bạn. 

Nếu bạn là phụ nữ thì phải khoẻ mạnh và hăng say, một ít cương quyết 
nhưng rất thông minh.  Nếu bạn bớt tự phụ một chút, thì sẽ gặp một người đàn ông 
xin cưới trong vòng sáu tháng trở đi. 

Đại cương: Nhẫn nại một chút trong lúc này.  Sau bao nhiêu khó khăn bạn 
sẽ có cơ hội thành tựu mọi sự. 

Ước vọng: Sẽ thực hiện tất cả.  Nhưng đừng mơ quá cao. 
Hôn nhân: Hãy thong thả chờ đợi đối phương tiến đến trước. 
Sinh đẻ: Sẽ sinh con trai, an toàn khoẻ mạnh nhưng hơi chậm một chút. 
Sức khoẻ: Bạn đang ở trong tình trạng lao tâm lao lực.  Nên ăn trái cây và 

rau.  Cần một giấc ngủ yên lành. 
Du lịch: Đàng trước mặt có thể gặp một tai nạn.  Đàng sau, trong lúc vắng 

nhà có thể có chuyện lôi thôi. 
Mất của: Đi về phía Đông Bắc.  Hãy kiên nhẫn tìm tòi thật kỹ. 
Người mong đợi, tin thư: Nhiều trở ngại quá sẽ trì hoãn. 
Tiền bạc: Bạn có phần may mắn.  Có thể mượn được tiền. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CÁI MIỆNG LÀ NGUỒN CỦA MỌI TỘI LỖI 

 
 
Dịch: Quẻ này tượng trưng cho hàm trên và hàm dưới. Bạn có nhiều miệng 

để nuôi ăn - và nhiều vấn đề liên quan phức tạp. 
Luận: Cái miệng có thể là nguồn của nhiều vấn đề liên quan đến hai việc, 

ăn và nói.  Hoàn cảnh xem chừng bên ngoài yên lặng, nhưng bên trong thì chứa 
đầy nguy hiểm.  Nếu khó khăn trở lại thì phải cẩn thận, từ tốn, và nhẫn nhục cho 
đến khi nào nó tiêu tan.  Trong lúc này cứ tiếp tục làm tròn bổn phận không than 
oán gì cả.  Và đồng thời nuôi dưỡng bồi bổ thể xác lẫn tinh thần. Cẩn thận răng cỏ 
và hệ thống tiêu hoá. 

Đại cương: Bạn có ít sự giúp đỡ của kẻ khác. Hoàn cảnh có thể trở nên khó 
khăn, nhưng sau đó mọi sự an bài. 

Ước vọng: Sẽ được thành tựu, nhưng kết quả có khác ý mong muốn. 
Hôn nhân: Bạn có thể cưới người bạn chọn lựa. Nhưng tài chánh khó khăn 

theo sau sẽ rắc rối, ngoại trừ cả hai người đều sẵn sàng làm việc. 
Sinh đẻ: Hỏi ý kiến Bác Sĩ trước. 
Sức khoẻ: Đề phòng thức ăn.  Gan và dạ dày bạn có thể mang bệnh. 
Du lịch: Tránh đi chơi xa. 
Mất của: Tìm trong tủ.  Bên ngoài nhà, tìm về phía Đông Bắc. 
Người mong đợi, tin thư: Có người dồn dập trở ngại, cho nên phải chậm 

trễ. 
Tiền bạc: Bạn có thể đủ sống thong thả. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MỘT GÁNH NẶNG CẦN PHẢI MANG THEO 

 
 
Dịch: Bạn đang cởi ngựa qua một nơi đông người.  Hãy kìm cương lại 

không thì gây ra tai nạn. 
Luận: Bạn cảm thấy may mắn hết sức.  Nhưng phải kìm cương lại kẻo có 

người bị thương, và không khéo lại là bạn.  Đại quá có nghĩa là Đi xa quá.  Có 
dấu hiệu tai nạn khắp nơi chung quanh bạn.  Trong công việc, bạn đã bành trướng 
quá mức và đang bị thiếu hụt.  Trong trường tình bạn quen đi xa, mặc dầu biết 
rằng bạn đang tự hại tất cả. 

Bước lui một bước và giảm gánh nặng.  Thời gian sẽ giải quyết mọi việc.  
Hãy nghe lời những kẻ khác, mặc dầu bạn không muốn theo ý ai. 

Đại cương: Cuộc sống của bạn hơi chật vật. 
Ước vọng: Muốn trở thành sự thật nhưng mà không được -- không bao giờ. 
Hôn nhân: Có nhiều sự rắc rối éo le ngăn cản.  Dù có ép buộc cũng không 

thành. 
Sinh đẻ: Bào thai hơi lớn nên sinh con khó. 
Sức khoẻ: Bạn làm việc hơi nhiều.  Nếu là một phụ nữ thì bạn có thể bị 

bệnh. 
Du lịch: Nhiều chuyện phiền phức bất ngờ xảy đến với bạn. 
Mất của: Sẽ không tìm được. 
Người mong đợi, tin thư: Họ sẽ đến, nhưng bạn không có ở nhà. 
Tiền bạc: Bạn gặp khó khăn chạy tiền để mua sắm cái gì cần thiết cấp bách. 
  

www.thuvienvietnam.com 39



Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

ÁNG MÂY ĐEN CỦA BỈ VẬN 

 
 
Dịch: Cả người chết đuối và kẻ cấp cứu đều bị nước cuốn trôi.  Một trong 

bốn quẻ xấu nhất của Kinh Dịch, báo trước một thất bại. 
Luận: Một người bạn nhảy xuống sông cứu bồ, cũng bị nước cuốn luôn với 

bạn.  Hoàn cảnh thật là thất vọng.  Nhưng bạn có thể hy vọng sống nếu bạn rất 
bình tĩnh và can đảm.  Bạn đang ở điểm thấp nhất của chu kỳ vận hạn.  Hãy giảm 
thiểu mọi sự thua thiệt đợi cho đến ngày tươi sáng hơn. 

Bạn có thể mua chuốc thất bại của kẻ khác.  Vì cảm tình, bạn có thể nhận 
một cái sẹo lâu dài.  Nếu là đàn bà bạn có thể phải ôm hận cá nhân suốt đời. 

Tuy nhiên quẻ này lại có nghĩa may mắn cho những nhà tu hay nhà giáo. 
Đại cương: Hoàn cảnh vô cùng xấu.  Đừng chống chọi vô ích.  Từ 2 đến 5 

tháng mới khá hơn. 
Ước vọng: Sẽ không thành tựu. 
Hôn nhân: Hãy đợi.  Bây giờ thì đừng nhận lời hứa hôn. 
Sinh đẻ: Coi chừng có thể sẩy thai. 
Sức khoẻ: Cẩn thận đề phòng bệnh óc và sốt.  Có thể có tai nạn nhất thời. 
Du lịch: Đề phòng trộm cắp và tai nạn do lụt lội gây ra. 
Mất của: Hiện vật đang ở một chỗ khang trang và không thể tìm ra ngay 

đâu. 
Người mong đợi, tin thư: Không thể đến vì bị một trở ngại. 
Tiền bạc: Bạn đang bị khó khăn, không có người nào cho mượn tiền. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

BAO GIỜ VẬN TỐT NGẬP TRÀN 

 
 
Dịch: Suy nghĩ cho kỹ trước khi ăn mừng.  Chim trĩ bị mắc lưới đã thoát 

rồi. 
Luận: Ly có nghĩa là Sắc đẹp.  Hoàn cảnh của bạn trông tuy hào nhoáng 

bên ngoài nhưng bên trong thì tồi tàn.  Bạn sẽ thấy cảnh vật thay đổi liền liền và 
bạn cũng đổi theo cho phù hợp, lúc tiến lúc thoái.  Dù có gì đi nữa, bạn cũng phải 
giữ mình thận trọng. 

Nếu bạn là phụ nữ thì bạn phải đẹp và thích tìm cái gì tráng lệ mỹ miều.  
Bạn có thể nông nổi và nhiều nhược điểm.  Bạn cần một người tham vấn thật giỏi. 

Đại cương: Vận hên của bạn đang mạnh, nhưng nhiều khi quá mạnh làm 
cho bạn quên mất thận trọng.  Tai hoạ có thể xảy đến. 

Ước vọng: Sẽ thành tựu nhờ sự trợ giúp của một người đứng tuổi.  Bạn sẽ 
thành công trong các lãnh vực văn hoá, như sách vở, ấn loát, và báo chí. 

Hôn nhân: Hãy đình chỉ ngay cuộc hôn nhân.  Bạn sẽ gặp nhiều người đi 
hỏi, và khó lòng quyết định. 

Sinh đẻ: Sinh con an toàn.  Bạn có thể có cặp gái sinh đôi. 
Sức khoẻ: Bạn có thể bị đau kịch liệt, và sức khoẻ suy sụp nhanh chóng. 
Du lịch: Hãy bỏ chuyến đi nếu có thể được. 
Mất của: Của hiện đang nằm ở một nơi đẹp đẽ.  Nếu bạn hỏi một người 

đàn bà gấp thì có thể tìm ra bất ngờ. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến. 
Tiền bạc: Bạn sẽ mất một ít tiền bạc.  Nếu muốn mượn thì nên hỏi một 

người bạn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MỘT QUẢ TIM ĐANG YÊU RẤT ĐÁNG HƯỞNG HẠNH PHÚC 

 
 
Dịch: Hàm có nghĩa là nhạy cảm.  Giác quan thứ sáu của bạn đang hoạt 

động và  bạn đang đi đúng đường.  Vận hạn đang lên. 
Luận: Có một chuyện sung sướng bất ngờ đang phát triển.  Bạn sẽ thành 

công trong bất cứ công việc gì, mặc dầu hàng ngày bị hạn chế.  Nhưng đừng tham 
vọng quá mức.  Gặp người yêu với tấm lòng thành thật và nàng sẽ đáp ứng vui vẻ.  
Mái nhà bạn sẽ ấm cúng hạnh phúc.  Nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể hay mơ mộng, 
người tròn trĩnh, hồng hào, dịu ngọt mà đàn ông ưa thích.  Nếu muốn tiến đến hôn 
nhân, thì đừng có ngập ngừng.  Không thì sẽ gặp trở ngại. 

Đại cương: Bạn sẽ khá giả nhờ sự trợ giúp và bảo bọc của mọi người.  
Thận trọng khi đối phó với người khác phái trừ phi có chủ tâm đứng đắn trong 
danh dự. 

Ước vọng: Sẽ thành tựu với kết quả xa hơn bạn tưởng tượng. 
Hôn nhân: Sẽ là một hoà hợp lý tưởng. 
Sinh đẻ: Không có gì đáng lo ngại cả. 
Sức khoẻ: Có hơi mệt cả thể xác lẫn tinh thần. 
Du lịch: Bạn có một người bạn đường xứng đáng.  Đáng lẽ đi trăng mật thì 

đúng hơn. 
Mất của: Hỏi đàn bà hay trẻ con. 
Người mong đợi, tin thư: Đến nếu bạn gởi thư thúc hay gọi điện thoại. 
Tiền bạc: Bạn làm nhiều và tiêu nhiều.  Có thể để dành nhiều hơn nếu biết 

nghe lời người lớn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

HÃY COI CHỪNG RỒI ĐI TIM LỐI THOÁT TRONG SỰ BỰC MÌNH 

 
 
Dịch: Có hai sức mạnh đang lôi kéo trong chiều hướng nghịch nhau.  Bất 

cứ cái gì mới đều cấm kỵ. 
Luận: Đừng bị quyến rũ trong đường phiêu lưu đi tìm lối thoát sự bực mình 

và không nên vội vàng trong bất cứ công việc gì.  Đèn sẽ bật xanh đúng lúc cho 
bạn đi.  Ý trung nhân của bạn có thể nổi nóng lên vì những nguyện vọng không 
thoả mãn.  Đừng nghĩ rằng con cá đã cắn lưỡi câu rồi thì bạn không cần cho nó ăn 
nữa.  Nếu nghĩ vậy thì một trận bão sẽ đến. 

Nếu bạn đòi hỏi một sự thay đổi bây giờ thì bạn chỉ mang thêm hiểm hoạ.  
Tốt hơn hết là hãy ngưng tất cả. 

Đại cương: Nằm sát đất thì bạn sẽ tránh được hiểm hoạ.  Bây giờ không 
phải là lúc bắt tay vào một công việc mới hay hấp dẫn.  Nhưng nên góp ý sáng tạo 
phát minh với kẻ khác. 

Ước vọng: Sẽ thành tựu nếu bạn kiên nhẫn. 
Hôn nhân: Cả hai đàng đều không thích đi đến hôn nhân, mặc dầu cũng 

khá xứng đôi.  Nhưng có một cái luật thông thường có thể làm hỏng cái đám cưới. 
Sinh đẻ: Sẽ sinh một cháu gái, bình an mạnh khoẻ. 
Sức khoẻ: Đề phòng những bệnh kinh niên như bệnh thống phong, nhức 

đầu và thương thực. 
Du lịch: Tránh những cuộc đi dài ngày. 
Mất của: Sẽ tìm ra rất gần bên bạn. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến muộn, vì bị ngăn trở dọc đường. 
Tiền bạc: Bạn có vẻ may mắn trong lúc làm tiền. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MỘT BƯỚC LUI NGẮN CÓ THỂ LÀ MỘT BƯỚC TỚI VĨ ĐẠI 

 
 
Dịch: Độn có nghĩa là đi lui hay ẩn trốn.  Quẻ này biểu hiện một nhà hiền 

triết đang rút lui trong rừng để tham thiền nhập định. 
Luận: Bạn sẽ mất khi tiến tới và được khi thoái lui.  Đi lui để củng cố hàng 

phòng vệ của bạn.  Mọi sự đều sai lạc hết, nhưng nếu bạn lơ đễnh đứng yên một 
chỗ thì một chiếc xe vận tải đi ngang có thể cán chết bạn. 

Nhưng vận hên của bạn có thể thay đổi trong nháy mắt.  Bây giờ là lúc suy 
nghĩ cho sáng suốt và hành động cho cương quyết - nhưng nên nhớ đến hoàn cảnh 
chung quanh bạn. 

Đại cương: Vận hên đang chạy trốn bạn.  Tuy nhiên nếu bạn làm ăn trong 
cuộc đỏ đen thì bạn sẽ rất may mắn. 

Ước vọng: Có những trở ngại ngăn cản không cho thành sự thật. 
Hôn nhân: Cơ hội đi đến hôn nhân của bạn rất viễn vông. 
Sinh đẻ: Coi chừng sẩy thai. 
Sức khoẻ: Một bệnh xem chừng không ra gì lại kéo dài lôi thôi.  Sức khoẻ 

bắt đầu xuống dốc. 
Du lịch: Hãy bỏ những cuộc đi thường.  Nhưng nếu là một chuyến hành 

hương thì nên đi. 
Mất của: Có kẻ đã lấy mất.  Phải tìm ngay chứ không thì mất hẳn. 
Người mong đơi, tin thư: Không tới ngay được, vì có vấn đề trở ngại. 
Tiền bạc: Bạn đang xài tiền quá nhiều cho nên hơi chật vật. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

SẤM CHUYỂN MÀ TRỜI KHÔNG MƯA 

 
 
Dịch: Sấm vang dội cả bầu trời.  Thật là khiếp đảm, nhưng mà mưa vẫn 

không đến. 
Luận: Sấm ở đây là biểu tượng cho bạn -- đàn ông, dõng dạc, mạnh mẽ.  

Mạnh tới mức bạn đàn áp tất cả người chung quanh bạn.  Nói cho đúng thì vận của 
bạn đang lên, nhưng nếu bạn quá tự tin và khắng định quá thì sẽ mang hoạ.  Phải 
có cao vọng nhưng nên tiến từ từ.  Như vậy bạn mới thành công. 

Nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể thành công trong thương trường -- cởi mở và 
hăng say nhưng sắc bén và cứng đầu.  Trong vòng 6 tháng nữa người ta sẽ đề nghị 
tới bạn một dự án mới. 

Đại cương: Muốn tránh hiểm hoạ thì phải tập tự hạn chế. 
Ước vọng: Sẽ thành sự thật nếu bạn biết khiêm nhường. 
Hôn nhân: Những tin tức của người mai mối không đúng hoàn toàn.  Có 

thể có một liên lạc ngoại hôn bất hợp pháp mà họ không nói ra. 
Sinh đẻ: Hãy đề phòng.  Nhưng dù sao thì cũng bình an. 
Sức khoẻ: Coi chừng đau thình lình.  Nếu bạn bị áp huyết cao, thì tránh mất 

ngủ, tránh uống rượu, và giữ đừng táo bón. 
Du lịch: Nên bỏ chuyến đi thì hơn. 
Mất của: Đã bị người ta mang đi xa rồi, không bao giờ trở lại đâu. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến, chắc là cùng đi với một người nữa. 
Tiền bạc: Sẽ tiêu rất nhiều ở ngoài vụ cái nhà.  Bạn muốn vay thêm tiền, 

nhưng không đào đâu ra được. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

BÌNH MINH GIEO RẮC HY VỌNG KHẮP NƠI 

 
 
Dịch: Mặt trời ban mai nắng ấm lên cao tận chân trời.  Vận hên của bạn 

đang lên.  Người trên sẽ giúp bạn. 
Luận: Tấn có nghĩa là tiến tới.  Hãy tin tưởng ở vận hạn mà đi tới.  Bạn sẽ 

phát đạt.  Cấp trên sẽ ưu đãi và bạn có nhiều hy vọng được thăng thưởng.  Bạn sẽ 
gặp lại người bạn cũ hoặc hàn gắn lại với một kẻ thù xưa. 

Nhưng phải làm việc cho điều hoà và siêng năng.  Sự may mắn sẽ bỏ rơi 
bạn nếu bạn lười biếng hay tự mãn.  Ngoài ra bạn cũng đề phòng sự suy bì và trở 
ngại từ kẻ khác. 

Đại cương: Hãy tiến tới với lòng tin tưởng để đạt mục tiêu.  Vận hên của 
bạn đang lên. 

Ước vọng: Sẽ được thoả mãn tuy hơi chậm trễ. 
Hôn nhân: Đề nghị kết hôn xem chừng được lắm.  Về chuyện nhà mới và 

tổ chức đám cưới nên hỏi ý mẹ hay là dì. 
Sinh đẻ: Sinh con an toàn. 
Sức khoẻ: Bạn có thể bị một bệnh nhẹ, trở thành nặng và nguy hiểm, nếu 

tuổi già. 
Du lịch: Không gặp trở ngại gì. 
Mất của: Của đã cao chạy xa bay! 
Người mong đợi, tin thư: Bạn sẽ nhận được tin vui. 
Tiền bạc: Bạn sẽ tiêu nhiều tiền, nhưng mà nó sẽ rất xứng đáng đồng tiền 

bát gạo. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

SAU KHI TỐI, TRỜI CÀNG TỐI HƠN 

 
 
Dịch: Mặt trời đã lặn, và bạn đang bị bóng tối hoàn toàn.  Hãy kiên nhẫn 

chờ trời sáng.  Một ngày mới sẽ mang lại cho bạn triển vọng thành công. 
Luận: Quẻ này có ý cảnh cáo.  Mặc dù bây giờ bạn đang sung sướng, thời 

vận của bạn sẽ đi xuống gấp.  Cái mà bạn cần nhất bây giờ là thái độ thận trọng, 
và thủ cựu.  Nếu bạn có bị mất mát thua thiệt, thì hãy quên đi.  Phải mau mau tái 
tạo cơ đồ để tránh mất mát nữa. 

Bạn không thể chờ đợi thành công trong một cuộc ân ái hay hôn nhân.  Nếu 
bạn là phụ nữ thì trái tim bạn đã tan vỡ, ngoại trừ bạn muốn đóng vai một người 
tình nhân lẻ. 

Trong công việc tâm linh không nói một cách tự cao thì những cố gắng bây 
giờ sẽ có kết quả mai sau.  Sự thay đổi sẽ đến trong vòng 2 tháng. 

Đại cương: Hãy thận trọng.  Đừng để kẻ khác lường gạt.  Coi chừng các 
phụ nữ. 

Ước vọng: Những chướng ngại sẽ ngăn cấm việc thực hiện các ước vọng. 
Hôn nhân: Lời mối manh nghe qua thì hấp dẫn lắm nhưng việc không 

thành. 
Sinh đẻ: Sinh con bình an, nhưng đứa trẻ sẽ ốm nhẹ. 
Sức khoẻ: Nếu bạn không thận trọng ắt sẽ có đại sự nguy hiểm xảy ra. 
Du lịch: Coi chừng bị mất cắp và hoả hoạn. 
Mất của: Của đã bị lấy và không thấy đường về. 
Người mong đợi, tin thư: Đừng mất hy vọng, có tin họ sẽ đến. 
Tiền bạc: Bạn sẽ mất nhiều.  Bây giờ lại không mượn được tiền. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

NHÀ CỬA AN VUI LÀ MỘT ĐIỀU DIỄM PHÚC 

 
 
Dịch: Trăng bắt đầu soi sáng căn phòng.  Hy vọng tràn đầy. 
Luận: Căn nhà của bạn đầy đủ tiện nghi và yên tĩnh, mặc dù trang trí có hơi 

thủ cựu và có tính cách phụ nữ.  Do đó bạn có thể mệt mỏi và chán cảnh này để đi 
tìm cảnh khác hấp dẫn hơn ở bên ngoài.  Nhưng đừng đi quá trớn.  Phải biết chỗ 
nào mà ngưng.  Cỏ đồng mình luôn luôn không xinh tươi bằng đồng bên cạnh.  
Thường thường thì bạn may mắn hơn khi ở trong nhà và kém may mắn lúc ra 
ngoài. 

Nếu bạn là phụ nữ, thì chồng bạn hay ý trung nhân của bạn có vẻ nhu mì và 
hơi "phụ nữ" đối với bạn.  Bạn có thiếu một cái gì đây.  Anh ta có vẻ mềm dịu, 
nhưng lại có những đức tính của ông chồng tốt.  Và hai ông bà sẽ có nhiều đứa 
con ngoan. 

Đại cương: Hãy bắt đầu cho khiêm tốn, rồi bạn sẽ tăng tiến dần.  Vận hên 
của bạn đang lên đều đặn vững vàng. 

Ước vọng: Sẽ được thực hiện với sự hợp tác của bạn bè. 
Hôn nhân: Hỏi ý kiến một người đàn bà.  Họ sẽ giúp bạn đi đến hạnh phúc 

vẹn toàn. 
Sinh đẻ: Sinh con an toàn. 
Sức khoẻ: Đề phòng mệt mỏi và bất lực. 
Du lịch: Một cuộc đi nghỉ hè với gia đình trong lúc này rất nhiều thuận lợi. 
Mất của: Vật đang ở trong nhà nhưng chưa kiếm ra được. 
Người mong đợi, tin thư: Bạn nên gọi người ta trước thì hơn. 
Tiền bạc: Bạn sẽ tiêu xài nhiều.  Nếu có định mượn thêm tiền thì nên nhờ 

trung gian một người đàn bà. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

BAO GIỜ HẬN THÙ BƯỚC VÀO THÌ LÝ TRÍ RA ĐI 

 
 
Dịch: Khuể có nghĩa là chống đối hay bất đồng.  Bạn đang bị bao vây mọi 

phía bởi những sự chống đối. 
Luận: Quẻ này biểu tượng hai người đàn bà, một mẹ chồng và một nàng 

dâu đang trừng mắt nhìn nhau.  Vô phương hợp tác.  Một vấn đề gì nhỏ nhặt cũng 
thành to chuyện.  Một lời khuyên xây dựng được nhìn với mắt đa nghi.  Nếu 
không hết sức thận trọng thì bạn sẽ đau khổ nhiều vì một người đàn bà. 

Nhưng một câu chuyện giữa một vấn đề tầm thường lại có thể dẫn tới thoả 
hiệp y như là hai vợ chồng tuy cứ xích mích nhau mà thật sự vẫn yêu nhau. 

Hãy khiêm tốn.  Nghe lời người lớn.  Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp trong vòng 3 
tháng. 

Đại cương: Cái gì cũng đi ngược ý muốn của bạn.  Thận trọng lời ăn tiếng 
nói và công việc làm của bạn. 

Ước vọng: Khó thành sự thật.  Quá nhiều trở ngại. 
Hôn nhân: Bạn nên từ chối cuộc dạm hỏi này. 
Sinh đẻ: Rốt cuộc rồi cũng an toàn.  Nhưng trước khi sinh cũng chạy xuôi 

chạy ngược một chút. 
Sức khoẻ: Nên khám toàn diện.  Nếu còn đau thì phải đổi bác sĩ. 
Du lịch: Đề phòng tai nạn xe cộ. 
Mất của: Có thể tìm ra nếu bắt đầu kiếm ngay. 
Người mong đợi, tin thư: Sự đa nghi của bạn làm giảm nhuệ khí của đối 

phương. 
Tiền bạc: Bạn có ý xài nhiều hơn số tiền làm ra.  Bạn nên để dành cho 

tương lai. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CHÓ SÓI BAO VÂY NGƯỜI LỮ HÀNH CÔ ĐỘC 

 
 
Dịch: Hình như bạn đang mất một cái gì quý báu trong đời.  Đây là một 

trong bốn quẻ xấu nhất của Dịch. 
Luận: Có khả năng như bạn, thế mà mọi cái gì bạn làm đều nghịch lại mục 

tiêu của bạn, và càng chống mạnh bao nhiêu, bạn lại càng bị lún sâu bấy nhiêu.  
Sự liên hệ của người khác phái sẽ vô cùng thất vọng.  Bạn đang bị nguy hiểm và 
mất tất cả. 

Vận xui đang đeo đuổi bạn đến cùng.  Hãy tập trung trong mọi cái bình 
thường và cầm cự cho đến khi cơn bão đi qua.  Tìm sách hay mà đọc.  Bạn sẽ 
được lợi về món ăn tinh thần và học hỏi thêm về cuộc sống sau này. 

Có những người ân cần sẽ giúp đỡ một tay. 
Đại cương: Nếu hấp tấp thì sẽ vấp vào chân.  Tốt hơn hết là nghỉ ngơi một 

chút để dồn năng lực lại cho tương lai. 
Ước vọng: Sẽ không dễ gì thành tựu được đâu. 
Hôn nhân: Nên hồi hôn trong lúc này thì tốt. 
Sinh đẻ: Sẽ có một chút khó khăn. 
Sức khoẻ: Cẩn thận đau ốm nặng và bị thương ở hai chân. 
Du lịch: Có nhiều trở ngại trên đường đi. 
Mất của: Của đã bị đánh cắp vô phương tìm lại. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến được, vì đang bị trở ngại. 
Tiền bạc: Bạn có hơi chật vật trong sự tiêu pha.  Nhưng đi vay tiền trong 

lúc này hơi khó, ngoại trừ vay số tiền nhỏ. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MÙA XUÂN TUYẾT TAN, HY VỌNG TRỞ LẠI 

 
 
Dịch: Khi nắng ấm làm tan băng giá lạnh, vũ trụ như thức tỉnh sau giấc ngủ 

dài.  Tất cả mọi ưu tư phiền não đều tiêu tan. 
Luận: Sau một thời gian dài cam go lao khổ, bây giờ bạn đang tiến tới 

thành công.  Nhưng bạn phải quyết định nhanh chóng và hành động dứt khoát.  
Bạn sẽ mất cơ hội nếu quá chậm chạp, như trong quá khứ.  Quẻ nay báo trước sự 
tách rời cũng như tản mác.  Nếu đã hứa hôn thì nên cưới gấp. 

Quẻ này biểu tượng một cuộc hải hành xa, hay là đoàn tuỳ tùng hợp tác để 
cứu nguy cho bạn.  Hãy hết lòng hợp tác, và đừng xài phí tiền bạc. 

Đại cương: Nếu bạn nắm được cơ hội, thì bạn sẽ đi xa. 
Ước vọng: Những ước vọng cũ sẽ thành tựu.  Ước vọng mới còn phải đợi 

một thời gian. 
Hôn nhân: Phải thi hành ngay không thì cuộc hứa hôn sẽ tan vỡ. 
Sinh đẻ: Sẽ sanh con trai, mẹ tròn con vuông, bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Sức khoẻ bình thường.  Nếu bạn là phụ nữ bạn có thể bị một 

chứng bệnh ngoài da. 
Du lịch: Bạn sẽ gặp nhiều bạn mới trong chuyến đi. 
Mất của: Sẽ tìm ra tại một nơi cao ráo, miễn là thiên hạ chưa ai thấy trước 

để lấy đi  
Người mong đợi, tin thư: Nếu bạn có mời thì người ta sẽ lại. 
Tiền bạc: Bạn sẽ có cơ hội làm giàu đến nơi. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

BỐ THÍ RẤT CÓ LỢI 

 
 
Dịch: Những việc làm bất vụ lợi phải trả giá đắt ngày hôm nay nhưng sẽ 

được đền bù ngày mai rất xứng đáng. 
Luận: Bất cứ món gì bạn đem đến cho những kẻ khác sẽ mang lại cho bạn 

nhiều lợi lộc và danh giá trong tương lai.  Do đó những sự mất mát hiện tại không 
phải là mất mát toàn diện.  Nếu bạn muốn lợi lộc nhiều thì đừng nên ích kỷ.  Nhớ 
rằng tham lam sẽ gây ra nhiều mất mát nặng nề. 

Nếu bạn chuẩn bị cuộc hôn nhân, thì sẽ tạo hoà khí trong gia đình, và bạn sẽ 
đi một đoạn đường hoạn lộ khá dài.  Nhưng nếu như bạn phô trương sự sung 
sướng thì chỉ làm cho kẻ khác thêm phân bì. 

Đại cương: Đặt nặng về những vấn đề tâm linh thì sẽ đưa đến nhiều may 
mắn cho bạn.  Tạo nhiều điều tốt cho kẻ khác thì cũng như làm lợi cho họ và cả 
cho bạn nữa.  Nên có nhiều kế hoạch đầu tư rộng rãi. 

Ước vọng: Khoảng chừng 70% đến 80% sẽ được thành tựu. 
Hôn nhân: Thật là xứng đôi, nhưng mà đừng vội vàng hấp tấp. 
Sinh đẻ: Sinh con an toàn. 
Sức khoẻ: Dĩ nhiên bạn có đủ sức để thoả mãn đối phương là điều tốt, 

nhưng đừng lạm dụng quá sức.  Cả hai người đều thấm mệt. 
Du lịch: Vòng về bị chậm trễ vì trở ngại nhỏ nhặt. 
Mất của: Sẽ không tìm ra được ngay đâu. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến, nếu bạn khẩn khoản mời không phải một 

lần mà nhiều lần. 
Tiền bạc: Một vụ hầu như là hao tài mà hoá ra lại phát tài to.  Bạn làm 

được nhiều hơn là tiêu ra. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC LÀNH LÀ NHỮNG NGƯỜI 
ĐI PHỤC VỤ CHO KẺ KHÁC 

 
 
Dịch: Đã đến lúc thành tựu một nhiệm vụ.  Vận hên của bạn đang lên cao.  

Lúa má chất đầy kho. 
Luận: Là một nhà lãnh đạo bạn phải mang lợi về cho người ta, và ngược lại 

họ sẽ trả ơn rất nhiều.  Cái vận hên của bạn là làm việc lợi cho kẻ khác. 
Công việc gì thuộc về công chánh, nông lâm súc, công chức, sẽ mang lại 

cho bạn nhiều tư lợi.  Đừng thắc mắc về những dị nghị chung quanh bạn hoặc lời 
đồn đãi làm cho bạn phải dọn nhà đi nơi khác. 

Nếu bạn là phụ nữ thì bạn sẽ có khó khăn trong sự lựa chọn giữa hai người 
yêu.  Rồi bỗng nhiên có người đi hỏi bạn và sẽ đẹp đôi vô cùng. 

Đại cương: Hãy mạo hiểm để gặp may mắn. 
Ước vọng: Với sự giúp đỡ của người trên, những ước vọng sẽ toại nguyện. 
Hôn nhân: Đề nghị đính hôn đến thình lình nhưng bạn sẽ thực hiện đúng 

lúc. 
Sinh đẻ: Sẽ sinh con an toàn vô sự. 
Sức khoẻ: Bạn có thể bị bệnh dài ngày.  Đề phòng tai nạn xe cộ. 
Du lịch: Bạn sẽ may mắn trong một chuyến đi làm ăn.  Chuyến này đi rất 

bận. 
Mất của: Hỏi một người đàn bà, may ra có thể tìm lại được. 
Người mong đợi, tin thư: Có thể cùng đến với một người bạn. 
Tiền bạc: Sẽ có phát tài bất ngờ.  Bạn có nhiều tiền vô lắm! 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

KIÊU NGẠO MANG THEO ĐẦY NGUY HIỂM 

 
 
Dịch: Kẻ trên bị người dưới khắc phục.  Trạng thái lỗi thời sẽ thay đổi. 
Luận: Quãi nghĩa là mở đường tiến đẩy mạnh những người trên ra hai bên.  

Vận hên của bạn đang lên.  Nhưng coi chừng vấp ngã, vì quá tự tin và cứng đầu -- 
người trên có thể bỏ rơi bạn.  Bạn có một tinh thần dứt khoát rất nhiều khả năng 
trong tay.  Bạn có thể mềm dẻo và uyển chuyển hơn. 

Bạn yêu một người và người này không để ý đến bạn cho nên bạn quá chán 
nản.  Cả bạn và phu nhân hai người muốn nghĩ đến chuyện ly dị.  Cần phải suy 
nghĩ và có một giai đoạn làm cho nguội nếu cần. 

Đại cương: Khi công việc trôi chảy thì bạn thấy êm xuôi.  Nhưng gặp một 
tảng đá chận đường thì bạn bị hất ra ngoài.  Bạn nên giữ vị trí cho chắc. 

Ước vọng: Thất bại sẽ chờ bạn từ nữa đường cho đến cuối.  Chướng ngại 
vật mọc lên rất nhiều. 

Hôn nhân: Lời đính hôn thì nghe xuôi tai, nhưng bạn phải điều tra cho kỹ 
lời của đối phương. 

Sinh đẻ: Bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Hãy thận trọng canh chừng rất chu đáo. 
Du lịch: Sẽ có chuyện bất ngờ tốn kém xảy ra. 
Mất của: Không tìm ra được. 
Người mong đợi, tin thư: Nếu bạn đợi một người đàn bà thì họ sẽ đến.  

Nàng đang sửa soạn. 
Tiền bạc: Sau một thời kỳ nghèo đói, bạn sẽ được một gia tài qua những kế 

hoạch sắp xếp.  Có thể là xổ số cũng nên. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

ĐỀ PHÒNG NHỮNG CHUYỆN BẤT NGỜ 

 
 
Dịch: Trái cây đã chín trên cành, sẵn sàng để hái hoặc để rụng.  Hãy lanh lẹ 

không thì bị sự bất ngờ không thích thú. 
Luận: Cấu có nghĩa là một tai nạn.  Một chuyện nhỏ xảy ra có thể thành 

một tai hoạ.  Những vấn đề sẽ mọc le6n vào những lúc ít ngờ nhất, làm cho mọi sự 
trở nên khó khăn cho bạn.  Hãy ở tư thế sẵn sàng và tiếp tục công việc cho tốt đẹp. 

Nếu bạn là phụ nữ thì có thể bị bối rối bởi sự nhã nhặn của cấp trên.  Người 
bạn yêu cũng có những hành vi xấu, cho nên lúc này không nên tính chuyện cưới 
hỏi. 

Đại cương: Thời vận bạn dang đi xuống.  Hãy cẩn thận! 
Ước vọng: Không thành tựu được dễ dàng.  Trở ngại khắp nơi. 
Hôn nhân: Bạn không cưới được người bạn yêu bởi vì trở ngại từ cấp trên. 
Sinh đẻ: Có ít trở ngại.  Cần săn sóc sau khi sanh. 
Sức khoẻ: Một bệnh nhẹ có thể lãng vãng.  Đề phòng bị táo bón. 
Du lịch: Hình như bạn thích ân ái với bạn khác phái.  Đi xa nhà thì nên 

tránh các thú vui dục lạc, không khéo bạn lại bị hại vào thân. 
Mất của: Có liên quan đến một người đàn bà, và sẽ tìm được của một cách 

bất ngờ. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến, nếu bạn khẩn khoản mời. 
Tiền bạc: Bây giờ bạn nên tiết kiệm, mặc dầu thỉnh thoảng bạn vẫn có đồng 

tiền ra vào. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CON CÁ GÁY MẠNH ĐƯƠNG ĐẦU VỚI GIÒNG THÁC LŨ 

 
 
Dịch: Quẻ này biểu hiện sức mạnh và sự thoả mãn, nghĩa là hứa hẹn thành 

công trong mọi công tác. 
Luận: Vận hên của bạn vô cùng mạnh mẽ như con cá gáy (cổ truyền là biểu 

hiện của sức mạnh và sự cương quyết) đang lội ngược giòng một cách dũng mãnh.  
Những sự thành công của bạn không phải ngẫu nhiên mà là do những thành quả và 
những cố gắng trong quá khứ.  Và cái vận hên của bạn bao gồm cả đời tư lẫn sự 
nghiệp công việc làm ăn của bạn.  Nhưng mà bạn phải để tâm đến gia đạo và 
khiêm tốn. 

Nếu bạn còn độc thân, thì một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ chờ đón bạn.  Sẽ 
có nhiều nơi dạm hỏi, nhưng ai đến sớm thì tốt. 

Đại cương: Có người trên giúp đỡ, bạn có nhiều cơ hội thành công.  Có lẽ 
bạn bị những bạn khác giống phá rầy hơi nhiều. 

Ước vọng:  Có thể được thực hiện, mặc dầu có một người đàn bà ngăn cản. 
Hôn nhân: Một cuộc tự sắp xếp giữa bạn và đối phương sẽ đi đến tan vỡ.  

Phải hỏi ý một người nào đó. 
Sinh đẻ: Sẽ sinh một cháu gái khoẻ mạnh an toàn. 
Sức khoẻ: Bạn có sức khoẻ, nhưng coi chừng trong công việc ăn uống có 

thể sinh bệnh. 
Du lịch: Bạn muốn đi lệch ra ngoài vết cũ. 
Mất của: Hình như đã rơi vào tay người khác nhưng mà rồi sẽ tìm lại được. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến trễ. 
Tiền bạc: Bạn sẽ làm khá giả.  Nên tích trữ một ít tiền sẽ an toàn hơn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

NHỮNG MỤT MĂNG NON MỌC CÀNG NGÀY CÀNG CAO 

 
 
Dịch : Một hột giống chôn đã lâu bây giờ đang chen lên ra ánh sáng. Điểm 
chính yếu là tung cao lòng nhiệt thành của bạn. 
Luận: Cây con chưa bắt rễ nên dễ bị gió mưa gây thương tích -- nhưng sẽ 

mau biến thành cây lớn. Nếu bạn làm việc trung thành thì sẽ được tưởng thưởng 
không sai. Với vận hên của bạn đang lên, bạn có thể bắt đầu một công việc làm ăn 
khiêm tốn và gầy dựng lần lần. Nhưng nếu hấp tấp muốn đạt kết quả sớm thì 
không được gì mà chỉ toàn trở ngại. 

Nếu bạn là phụ nữ thì sẽ làm quan tắt nhờ hôn nhân đưa đến. 
Đại cương: Nếu bạn tiến cho cẩn thận thì sẽ thâu được nhiều thắng lợi. 

Cắm đầu đi tới thì bạn sẽ gặp may mắn hơn là quay lưng bỏ lơ. 
Ước vọng: Sẽ thành sự thật, nếu bạn biết chờ đợi. 
Hôn nhân: Sẽ là một sự hòa hợp tốt đôi. 
Sinh đẻ: Sinh cháu gái bình an vô sự. 
Sức khỏe: Con bệnh sẽ lành, mặc dầu chậm. Đề phòng bệnh ngoài da. 
Du lịch: Cuộc đi chơi sẽ an toàn vui vẻ. Nếu đi ra nước ngoài thì bạn sẽ 

nhận được nhiều tin vui trên đường đi. 
Mất của: Sau một thời gian thật sẽ tìm lại được. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến trong một ngày gần đây. 
Tiền bạc: Tiền bạc sẽ vào từ từ. Bạn có nhiều ý kiến và tin tức có thể kiếm 

ra tiền được. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

LÒNG DŨNG CẢM ĐỐI ĐẦU VỚI SỰ ĐẠI BẤT HẠNH 

 
 
Dịch: Khốn có nghĩa nguy lo hay đau khổ. Đây là một trong bốn quẻ xấu 

nhất của Dịch lý. Dầu có chuyện gì xảy ra cũng nên cúi đầu sát đất. Mọi sự sẽ tốt 
đẹp lần lần. 

Luận: Trong bóng tối bạn chăm chú nhìn sự vật càng ngày càng xấu lần. 
Bạn cứ tưởng mình là người khổ cực nhất trần gian. Nhưng chính bạn cũng có 
phần trách nhiệm -- do đó phải tự xét lại.  Có một bàn tay từ trên cao đang phù hộ 
cho bạn. Bạn đừng bao giờ thất vọng. 

Đừng bao giờ hành động chán nản. Hãy cười tươi lên. Hãy thành thật. Mặc 
dầu ở mỗi khúc quanh đều thấy điều ngang trái, bạn nên nghĩ rằng bạn sẽ làm cho 
mọi việc tốt đẹp với những cố gắng của mình -- và sự trợ giúp của kẻ khác. 

Đại cương: Những cố gắng của bạn có vẻ vô ích và không được tin cậy. 
Bạn hãy tin sự cố vấn ở cấp trên hay một bạn thân. 

Ước vọng: Sẽ không đơợc thõa mãn ngay liền. Bạn cần có sự giúp đỡ của 
cấp trên. 

Hôn nhân: Sau một thời tạm đứt đoạn, bạn sẽ đi đến hôn nhân, rất xứng 
đôi. 

Sinh đẻ: Bình an vô sự. 
Sức khỏe: Điều độ trong sự ăn uống là chuyện cần thiết. 
Du lịch:  Nên hủy bỏ chuyến đi. Có tai hoạ. 
Mất của: Khó mà tìm lại được. 
Người mong dơi, tin thư: Bất đồng quan điểm, khó lòng gặp. 
Tiền bạc: Bạn sẽ thất vọng. Nhưng xin chớ đánh bạc. Tích trữ sẽ vô ích. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CÁI GÀU MÚC NƯỚC HẾT ĐI LÊN RỒI ĐI XUỐNG 

 
 
Dịch: Bạn hết đi lên rồi đi xuống, như cái gàu của giếng nước. Nhưng mà 

không phải là vô ích đâu. Bạn đang múc nước để ban sự sống cho thiên hạ. 
Luận: Thành thật mà nói, thì vận hạn của bạn chưa được tốt. Nhưng mà 

nên tịnh dưỡng để dồn năng lực tốt hơn là chiến đấu cho số mạng của bạn. Quẻ 
nầy biểu hiệu một người đạo đức làm việc lợi ích cho những kẻ khác. Thiên hạ 
đang tin bạn để xin giúp đỡ, mặc dù bạn đang ở trong nghịch cảnh. Hãy giúp họ đi 
vì việc thiện luôn luôn trả tiền lời. 

Bạn có thể bị lôi cuốn, nhưng đang thay đổi kế hoạch hay chuyển qua một 
công việc mới. Chẳng những bạn không thành công mà rồi có thể rơi xuống giếng 
và chìm luôn. 

Bạn có thể ở trên bờ ngăn cách với người yêu, nhưng sợi giây thân ái còn 
bền chặt. 

Đại cương: Những sơ hở lỗi lầm cứ xảy ra luôn và gây trở ngại cho bạn. 
Ước vọng: Ước vọng nhỏ có thể thực hiện. Nhưng ước vọng to tát thì 

không. 
Hôn nhân: Ban đầu thì công việc tiến đấu, nhơng bạn không đi đến hôn 

nhân. 
Sinh đẻ: Khó khăn một chút. 
Sức khỏe: Bệnh cũ tái phát, với ít cơ hội bình phục hoàn toàn. 
Du lịch: Hãy bỏ chuyến đi. 
Mất của: Đang còn ở trong nhà. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến được, vì bận việc nhà. 
Tiền bạc: Tiền đến rồi lại đi dễ dàng. Bạn hay may mắn về tiền bạc. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

NGỌN GIÓ CẢI CÁCH THỔI LÊN THẬT MẠNH 

 
 
Dịch: Quẻ nầy biểu hiệu một con đôm đốm từ đám cỏ khô bay ra -- sáng 

chói. 
Luận: Công việc xảy ra tốt đẹp hơn là bạn tưởng tượng. Sẽ có một sự thay 

đổi vui vẻ từ cũ sang mới. Số phần bạn có thể không may mắn lắm bây giờ, nhưng 
với một lt cố gắng thì bạn sẽ thành công và được khen ngợi. Nhưng mà phải cẩn 
thận và kiên nhẫn. Dù là đàn ông hay đàn bà cũng nên đề phòng người khác phái. 
Một phụ nữ có thể vướng phải một đứa con không chính thức. 

Đại cương: Vận hên của bạn còn tốt. Bạn sắp đi vào ánh sáng sân khấu. 
Ước vọng: Sau một thời khởi hành chậm chạp, thì sẽ thực hiện nhanh 

chóng. 
Hôn nhân: Đừng hấp tấp. Một cuộc hôn nhân đầu sẽ không ra gì; nhưng dù 

sao mọi sự đều tốt đẹp. 
Sinh đẻ: Sẽ sinh một trai. Cẩn thận có ở lồng kiếng sau khi sinh. 
Sức khỏe: Một bệnh cũ nối tiếp có thể rất tệ hại. Coi chừng nguy hiểm đến 

tính mạng. Hy vọng nếu bạn tìm được một phép chữa của một chuyên gia thì sẽ 
khỏi. 

Du lịch: Lộ trình có thể thay đổi. 
Mất của: Bạn đã bỏ quên một nơi nào, có người đã chiếm đoạt rồi. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến vì ý kiến đã thay đổi. Nếu là một 

người bạn gái thì may ra có cơ hội sẽ đến. 
Tiền bạc: Dù có cẩn thận cho mấy bạn cũng sẽ tiêu xài nhiều quá. Nhưng 

bạn có thể gặp may mắn trong sòng bài. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

MỘT SỨC MẠNH GẤP BỘI SỐ CÁC THÀNH PHẦN 

 
 
Dịch: Cái đế ba chân là một vật cao quý ở Trung Hoa. Biểu tượng chiếc 

Ngai vàng của Vua. Bạn may mắn như một vị lãnh đạo. 
Luận: Hãy bỏ cái cũ đi và áp dụng cái mới. Bạn thích hợp với con số "3". 

Hợp tác với hai người nữa tất sẽ thành công. Một bà mẹ ghẻ có thể làm cho cả nhà 
yên vui; nếu không thì phải có chút con trong nhà. Bằng không nữa thì một phe 
thứ ba sẽ làm cái vòng tam giác với vợ bạn! 

Quẻ nầy hứa hẹn vai trò lãnh đạo. Hãy khởi xướng trong tất cả cái gì bạn 
làm. 

Đại cương: Hãy bền chí. Bạn sẽ được hưởng sự thịnh vượng lâu dài. 
Ước vọng: Sẽ thành sự thật -- nhưng hơi khác như điều bạn ước mong lúc 

ban đầu. Cần hợp tác với bạn bè mới được. 
Hôn nhân: Bên kia ngơời ta nóng lòng trông đợi câu trả lời của bạn. Bạn sẽ 

đính hôn vui vẻ. 
Sinh đẻ: Nếu sinh con đầu lòng thì là con trai. Nếu không phải đầu lòng thì 

là con gái. Có thể phải ở lồng kiếng. 
Sức khỏe: Không vững vàng cho lắm. Cẩn thận bị sốt hoặc bệnh óc. 
Du lịch: Đừng đi chơi để phô trương; Ở nhà có thể xảy ra chuyện gì không 

tốt. 
Mất của: Nó nằm trên cao khó tìm lắm. 
Người mong đợi, tin thư: Đang đi tới. 
Tiền bạc: Bạn tiêu tiền nhiều cho các món đồ tiêu khiển xa hoa. Bạn có thể 

vay tiền, nhưng không được nhiều như bạn muốn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CHỈ CÓ TIẾNG CHỨ KHÔNG CÓ MIẾNG 

 
 
Dịch: Hai con rồng dũng mãnh đang tranh nhau một hột ngọc. Hột ngọc 

hầu như ở trong tầm tay nhưng rồng không bao giờ lấy được. 
Luận: Hoàn cảnh có vẻ rất thuận tiện, nhưng đấu thủ đưa sự thắng lợi ra 

khỏi tầm tay bạn. Hơn nữa, nếu bạn thắng cuộc thì nó cũng sẽ biến thành ảo ảnh. 
Nhưng mà với nổ lực và xét đoán, thêm vào sự trợ giúp của người trên, sẽ làm cho 
bạn đạt được kết quả cụ thể. Nhưng hãy coi chừng những cơn giận dữ. Và nhớ 
rằng những lời khuyên tốt thường khó nuốt trôi. Chung quanh bạn sẽ có chuyện gì 
xảy ra, nhưng không có hại cho mấy. 

Nếu bạn đang chờ đợi hôn nhân, thì chắc chắn sẽ có kình địch. Nếu là đám 
cưới lần thứ nhất thì đừng tin tưởng vào làm.  

Đại cương: Với một ngơời cọng sự viên tết, bạn có thể đi xa đơợc. 
Ước vọng: Sắp thành đạt rồi đứng lại một chỗ không tiến tới nữa. 
Hôn nhân: Đối với đám cưới đầu thì không có hòa hợp. Về sau thì bạn có 

thể chờ một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 
Sinh đẻ: Bạn sẽ gặp ít trở ngại. 
Sức khỏe: Một bệnh cũ rất có thể tái phát. Coi chừng áp huyết cao. 
Du lịch: Có chuyện ngạc nhiên bất ngờ trong lúc bạn đi vắng. 
Mất của: Lúc nầy thì không thể tìm ra được. 
Người mong đợi, tin thư: Người bà con gần lại đến trể hơn người bà con 

xa. 
Tiền bạc: Bạn mất của nhiều hơn số tiền bạn làm ra. Sau nầy sẽ may mắn 

hơn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

BẤT DI BẤT DỊCH NHƯ NGỌN NÚI 

 
 
Dịch: Đường đèo qua núi bị bế tắc và bạn bị chận không đi tới được nữa. 
Luận: Như ngơời leo núi, hễ sơ hở một chút là có thể nguy hiểm đến tính 

mạng. Hãy cứ tiếp tục những gì bạn đang làm nhưng đừng bắt đầu thêm cái gì mới 
nữa. Những dự tính về hôn nhân cũng thế. Bạn có thể gặp lẫn lộn cả may liền rủi. 

Hãy cẩn thận và vững vàng, nhìn kỹ chung quanh, hễ có cơ hội là vọt liền. 
Nên thực tế chứ đừng hãnh diện. 

Đại cương: Bạn đang dễ cáu và bị đàn áp. Thần kinh đang rối loạn. Có lẽ 
nên thiền và kinh kệ cho tâm hồn yên tĩnh. Dù sao bây giờ bạn không nên và cũng 
không thể đi tới một bước nào. 

Ước vọng: Sẽ như gần hiện ra trước mát nhưng rồi tan biến vì nhiều trở 
ngại gay go. 

Hôn nhân: Bạn có nhiều dự tính hôn nhân nhưng không có đám nào thích 
hợp. 

Sinh đẻ: Có chậm trễ. 
Sức khỏe: Bạn chưa lành bệnh được. Coi chừng các chứng đau nhức  thần 

kinh, phong thấp và gan. 
Du lịch: Rốt cuộc bạn phải hủy bỏ chuyến đi này. 
Mất của: Đang còn ở trong nhà. 
Người mong đợi. tin thư: Sẽ không đến được. 
Tiền bạc: Cẩn thận tránh các lôi lầm tốn kém. Bạn có thể vay đơợc tiền sau 

nhiều lần xin vay. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

CON RÙA ĐI NHANH HƠN CON THỎ 

 
  
Dịch: Trồng cây gây rừng hứa hẹn sự phát triển và thịnh vượng. 
Luận: Bạn sẽ hết sức may mắn nếu bạn tiến từ từ từng bước một trong trật 

tự. Bạn đến sát mức thăng thưởng hay thành công. Mặc dù thành công ở lãnh vực 
nào cũng phái đạp chân lên cho vững chắc, trước khi bước sang cáI kế tiếp. Leo 
từng bước, bạn sẽ đi được đoạn dài, dù là hơi mất thì giờ. Bạn có thể may mắn 
trong một chuyến đi hải ngoại, và sẽ đi bằng máy bay. 

Một khi khá giả rồi bạn sẽ vướng vào vụ ăn chơi tốn tiền, và có thể có mang 
thai. Nhưng cả hai bên đều không để ý. Đúng lý ra thì bạn nên nghĩ đến chuyện 
hôn nhân chính thức. 

Đại cương: Bạn rất may mắn, nhưng khởi đầu cho đàng hoàng thì càng 
may mắn hơn. 

Ước vọng: Lần hồi sẽ được thực hiện. 
Hôn nhân: Sẽ rất đẹp đôi. 
Sinh đẻ: Sinh cháu gái bình an vô sự. 
Sức khỏe: Đừng trì hoãn có thể nguy lùểm. Hãy đổi bác sĩ đi. 
Du lịch: Sẽ là một chuyến đi vui vẻ. Chắc là đi máy bay. 
Mất của: Sẽ tìm lại được. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến muộn, nhưng với nhiều tin vui. 
Tiền bạc: Bạn sẽ có nhiều may mắn với tiền bạc. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

HÃY COI CHỪNG TRÁI CẤM 

 
 
Dịch: Trời và Đất, Âm và Dương, đàn ông và đàn bà, đều bị khóa trong 

vòng ôm ấp đê mê. Tình của bạn hoàn hão nhất. Nhưng phải bắt đầu cho đẹp. 
Luận: Quẻ nầy biểu tượng một ngơời đàn bà săn đuổi người đàn ông. Hăy 

tránh xa người đàn bà. Ngay bây giờ họ rất nguy hiểm. 
Hoàn cảnh cũng sẽ không thuận tiện hơn, nếu bạn là phụ nữ, nhưng mà liên 

hệ hình như ngoại hôn. Trừ phi bạn quyết tâm làm người nhân tình, nếu không thì 
đừng dấn thân vào. 

Đèn đang vàng chứ không phải đỏ. Hãy đi cẩn thận dù là trong công việc 
làm ăn hay việc riêng tư. 

Đại cương: Mọi sự ban đầu tưởng đẹp nhưng rồi hóa ra xấu lần. Hãy chấp 
nhận. Bạn có thể gặp một vài chuyện không vui. 

Ước vọng: Sự thực hiện sẽ bị trì hoãn vì nhiều trở ngại. 
Hôn nhân: Coi chừng khi giao thiệp với người khác phái. Bạn có thể ở 

trong vòng tam giác. Cảnh trí có thể thuận lợi cho một cuộc hôn nhân thứ hai 
nhưng không lợi cho cuộc hôn nhân đầu tay. 

Sinh đẻ: Sinh con trai an toàn. 
Sức khỏe: Bệnh cũ có thể tái phát. 
Du lịch: Nên hủy bỏ các cuộc đi không có tính cách buôn bán làm ăn. Cẩn 

thận nếu là đi ra với một phụ nữ. 
Mất của: Có người đàn bà xen vào. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến bây giờ, nhưng bạn sẽ có trả lời nếu 

bạn hỏi. 
Tiền bạc: Bạn làm ít hơn số tiền bạn tiêu. Cẩn thận khi mượn tiền của đàn 

bà. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

SỰ SUNG MÃN CỦA VỤ MÙA THU 

 
 
Dịch: Sự phong phú là điểm chính của vận hên cực độ của bạn. 
Luận: Vận hên của bạn mạnh như một then cửa sắt xuyên thẳng lên trời. 

Nhưng trong quẻ Dịch sức mạnh chưa hội đủ điều kiện cần thiết. Sự vô ý hay bất 
cẩn có thể đưa bạn vào chỗ nguy hiểm với kẻ khác. Nếu bây giờ bạn làm đàng 
hoàng thì mai kia bạn còn làm hơn nữa. Nhưng hãy nhớ theo sau mùa Thu là mùa 
Đông - bây giờ tiết kiệm và nổ lực để tăng sức mình. 

Bạn phải giỏi về công việc điện khí, nông trại và làm trò giải trí hay văn 
nghệ. Hãy vào ngay đừng do dự. 

Nếu bạn là phụ nữ thì bạn phải có sắc đẹp khoái lạc, và cũng có thể có 
nhiều con. 

Đại cương: Bạn có một vóc dáng tráng kiện nhưng hơi nóng nảy. Trở ngại 
có thể đang chứa chất chờ bạn. 

Ước vọng: Bề ngoài trông có vẻ đầy hứa hẹn -- nhưng sự thật không có gì 
chắc chắn. 

Hôn nhân: Hãy nhìn cho kỹ trước khi bạn nhảy vào -- không thì sẽ hối tiếc 
về sau. 

Sinh đẻ: Sinh con an toàn, nhưng phải cần lồng kiếng ít ngày. 
Sức khoẻ: Cẩn thận một bệnh nhỏ có thể trở thành kinh niên. 
Du lịch: Tốt hơn thì không nên đi, nhưng nếu bạn chắc chắn trở về sớm thì 

được. 
Mất của: Sẽ không tìm được. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến liền đâu. 
Tiền bạc: Công việc làm ăn khá. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

GÁNH NẶNG CỦA MỘT NGƯỜI LỮ HÀNH MỆT MỎI 

 
 
Dịch: Người lữ hành sau một đoạn đường dài, trở nên bất định, mệt mòi và 

cô đơn. 
Luận: Lữ có nghĩa là du lịch. Bạn là người lữ hành trể, mệt mỏi cả thể xác 

lẫn tâm hồn sau một ngày tìm quán trọ qua đêm. Chữ vận đã đến cùng, để lại bạn 
bất an - và có lẽ gắt gỏng, bực mình, cô đơn. 

Tránh những hành động khiêu khích. Việc hôn nhân cũng khó lòng vì bạn 
đi từ chỗ này đến chỗ khác - có thể bạn sống ly thân cũng nên. Nhưng đối với 
người thương gia hay sinh viên du học thì thấy có may mắn hanh thông. 

Đại cương: Bạn bị ám ảnh bởi một cảm giác âu lo rằng vận mạc đang theo 
chân bạn, hăm dọa đến cùng. Nhưng mặc kệ, cái gì phải đến, sẽ đến. Đừng lo âu 
nữa. Nên chịu đựng. 

Ước vọng: Sẽ một phần nào thực hiện. Nhưng đừng nên đòi hỏi quá đáng 
mà rồi mất hết. 

Hôn nhân: Bạn sẽ có lễ hôn nhân nhưng rất ngắn hạn. 
Sinh đẻ: Khó khăn lắm. 
Sức khỏe: Sẽ có thời kỳ dịu bớt, nhưng tình trạng nghiêm trọng. 
Du lịch: Bạn sẽ may mắn trong một chuyến du ngoạn hải hồ. Nên bỏ những 

cuộc đi chơi khác. 
Mất của: Nếu tìm liền thì có thể thấy. Đang ở về phía Nam hoặc trên một 

vị trí cao. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến muộn. 
Tiền bạc: Bạn sẽ tốn tiền vì những cuộc ái ân hay mua đồ chơi du hí. Bạn 

có một chút ít tiền. 
 

www.thuvienvietnam.com 67



Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

THUẬN TÒNG NHƯ NGỌN GIÓ LANG THANG 

 
  
Dịch: Ưng thuận, đi theo và cúi đầu như cơn gió. Bạn có thể gặp được một 

cơ hội bằng vàng theo cách này. 
Luận: Quẻ này đề nghị đi lang thang đó đây, phải, trái. Thường thường thì 

bạn khó mà có một quyết định. Nếu bạn dự trù hôn nhân, thì sự việc sẽ không diễn 
tiến dễ dàng, vì cả hai đàng đều mong đợi một cách mơ hồ một cái gì sẽ tốt đẹp 
hơn. 

Thay vì làm theo ý bạn thì nên theo lời hướng dẫn của một vị lãnh đạo tốt. 
Bạn sẽ có nhiều may mắn hơn nhất là trong việc buôn bán. Vận may sẽ đến với 
bạn trong vòng năm tháng. 

Đại cương: Bạn sẽ thất vọng nếu làm theo ý bạn và sẽ thành công nếu chịu 
hợp tác với người khác. 

Ước vọng: Sẽ có ít nhiều trở ngại. Trung gian của một người đàn bà rất cần 
trong công việc này. 

Hôn nhân: Sẽ có rất nhiều rắc rối phức tạp. 
Sinh đẻ: Một bé trai chào đời mạnh khoẻ an toàn. 
Sức khoẻ: Bệnh có thể nguy hiểm đối với người già, nhưng đối với người 

trẻ thì không can gì. Bệnh nhân sẽ lành nay mai. 
Du lịch: Chuyến đi sẽ dài ngày hơn ấn định. 
Mất của: Hỏi một người đàn bà. Nếu tìm không ra nữa thì bỏ cuộc. 
Người mong đợi, tin thư: Có đến, nhưng bạn sẽ không gặp. 
Tiền bạc: Bạn sẽ thiếu hụt tiền nếu biết hạn chế tiêu hoang vào những việc 

vô ích. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

NGƯỜI CƯỜI LÀ NGƯỜI SUNG SƯỚNG 

 
  
Dịch: Đoài có nghĩa là sung sướng, có hiệu lực chậm, thấy ngay bây giờ 

nhưng sẽ thực hiện sau này. 
Luận: Mặc dầu chứa chan hy vọng nhưng quang cảnh đầy cả vấn đề bất an. 

Bạn lo âu về những chuyện ngoài tầm mức của bạn. Bạn nóng nảy và tức bực. Cẩn 
thận tránh nhục dục và vật chất thể xác. 

Đoài còn có nghĩa là cái miệng. Nên tỏ bày những vấn đề của bạn cho một 
người đứng tuổi cấp trên hay là cho một người bạn thân. Nhưng cẩn thận đừng 
dèm pha kẻ khác. Có những công việc cần đến tài ăn nói như ca sĩ, bán hàng bạn 
có thể làm được. 

Đại cương: Sau một thời gian thử thách, thời vận bạn đang lên. 
Ước vọng: Xem chừng như quay cuồng ngoài vòng hấp dẫn. Hãy cố thuyết 

phục hơn nữa xem sao. 
Hôn nhân: Có nhiều khó khăn. Nếu cả hai đàng đều thích ham vui thì có 

thể cưới hỏi. Nhưng mà một đám cưới thứ hai thì mới may mắn hơn. 
Sinh đẻ: Một bé gái sẽ chào đời an toàn khoẻ mạnh. 
Sức khoẻ: Coi chừng những chứng bệnh về hệ thống tiêu hoá. 
Du lịch: Rất tốn tiền, nhưng không có chuyện gì xảy ra. 
Mất của: Sẽ tìm lại được nếu bạn có tâm tìm ngay. Có thể nhờ một người 

đàn bà giúp ý kiến. 
Người mong đợi, tin thư: Từ phương Tây bạn sẽ có tin cấp báo. Dù sao 

cuộc chờ đợi cũng không phải là vô ích. 
Tiền bạc: Sẽ đến rỉ rả cho bạn. 
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Cảm xạ học - Kim Hoàng Sơn 

THUẬN BUỒM TIẾN TỚI HY VỌNG 

 
  
Dịch: Bạn ra đi thuận buồm xuôi gió, chứa chan hy vọng với lòng phấn 

khởi. Mọi việc đều tốt đẹp như bạn mong muốn. 
Luận: Ngọn gió ấm mùa Xuân làm tan tuyết mùa Đông. Hy vọng dâng cao 

và vận xui đã chấm dứt. Quẻ này còn biểu lộ một chuyến đi hải ngoại. "Tản mác" 
là bắt buộc, cho nên bạn phải giữ đừng để tiền bạc rải rác. Hãy nhớ quá khứ khó 
khăn và nên cẩn thận. Trong công việc làm ăn hay trong tình trường ân ái bạn đều 
trôi chảy. Nhưng đừng quá hăng say và bén nhạy -- nên mềm dịu và ấm áp, như 
ngọn gió Xuân. Rời bỏ cái nghề cũ tương đối nhỏ của bạn, bạn đang đi và cươngg 
vị lãnh đạo lớn lao. 

Đại cương: Bạn đang đi vào một cuộc hành trình mới lạ, đầy hy vọng. Bạn 
sẽ rất bận rộn nhưng sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Tuy nhiên cái gì cũng 
đừng làm quá, không thì sẽ bị thua to. 

Ước vọng: Sẽ phải mất thì giờ, nhưng trước sau gì cũng được thực hiện nếu 
bạn trì chí vào công việc. 

Hôn nhân: Bạn sẽ lên xe hoa nhưng đề phòng những gián đoạn. 
Sinh đẻ: Đề phòng hư thai. 
Sức khoẻ: Cẩn thận. 
Du lịch: Chuyến đi dài hơn bạn dự trù. 
Mất của: Sẽ không tìm ra đâu. 
Người mong đợi, tin thư: Trể, nhưng sẽ có tin vui. 
Tiền bạc: Bạn sẽ xài nhiều. 
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CÂY TRE MỌC TỪNG MỤT 

 
  
Dịch: Biểu hiện của bạn là con chồn đang sa lầy. Bạn không thể cựa quậy, 

và bạn đang đối phó nhiều sự cám dỗ nguy hiểm. 
Luận: Nếu bạn biết dừng cho đúng lúc, và tiến chậm với cẩn thận, thì bạn 

không xui đâu. Càng tiến mau bạn lại càng sa lầy. Cứ một việc bất lợi theo sau 
một việc sung sướng. 

Cám dỗ thì rất nhiều. Đừng nhảy vào những sự mời mọc hấp dẫn ấy. Màu 
đèn báo hiệu đang vàng. Phải đi chậm và cẩn thận. 

Nếu bạn là phụ nữ thì có thể bị lường gạt. Đối phương quỷ quyệt hơn bạn 
nhiều. 

Đại cương: Ăn và thua sẽ thay nhau đến với bạn. Bạn nên tiết độ và ôn hoà. 
Lần hồi bạn sẽ may mắn. 

Ước vọng: Cái nào vừa sức bạn thì sẽ thực hiện. 
Hôn nhân: Sẽ có hôn nhân, nếu như bạn không hấp tấp. 
Sinh đẻ: Sinh con an toàn -- sau một ít chậm trể. 
Sức khoẻ: Bạn có thể bị bệnh vì không điều độ do ăn uống hoặc dục tình. 

Rất có thể vì nhiều lý do khác nữa. 
Du lịch: Lộ trình của bạn bị trở ngại. Có thể nguy hiểm. Tốt hơn nên ngưng 

chuyến đi. 
Mất của: Không tìm được liền đâu. Sau một thời gian khá lâu bạn mới 

nhận định rằng đã mất vật ấy. 
Người mong đợi, tin thư: Đến nhưng rất trể. 
Tiền bạc: Tiền vô của bạn không đều. Hãy tiết kiệm để dành cho những lần 

sau. Bạn sẽ phải trả tiền lời quá cao 
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MỘT CON GÀ ĐANG ẤP RẤT CƯNG NHỮNG CHIẾC TRỨNG 

 
  
Dịch: Con gà mái đang ấp và trứng sẽ nở.  Sự hợp tác sẽ mang lại kết quả. 
Luận: Sự chân thành và trung tín sẽ mang đến thắng lợi lớn lao cho một kẻ 

siêng năng và thanh bạch. Công việc hợp tác sẽ thành công. Nhưng con gà mái 
vẫn đang ấp và không nên quấy rầy nếu bạn muốn cho trứng nở. Vậy thì ta nên 
tiến hành thận trọng. Với một chút thận trọng bạn sẽ thành công. Hãy cẩn thận đề 
phòng những kẻ dịu ngọt mà nham hiểm. 

Nếu bạn đang yêu nên hỏi ý ngơời đứng tuổi và cưới ngay đừng trì hoãn. 
Đại cương: Cái khả năng của bạn, một khi đơợc thừa nhận, sẽ đưa bạn đi 

rất xa. Nhưng mà quá tin vào sự khôn khéo của bạn cũng có thể đưa tới nguy hại. 
Đừng độc đoán quá. 

Ước vọng: Nếu nổ lực tìm kiếm với chân thành thì sẽ thực hiện được. 
Hôn nhân: Nhờ bàn tay một ngơời trưởng thượng đáng tin hay một cấp 

trên đứng ra làm lễ cưới thì sẽ rất tốt.( Bên phía nhà gái có khuynh hướng thay đổi 
thất thường, nhưng nếu nhà trai cởi mở, rộng rãi thì không thành vấn dề.  

Sính đẻ: Sinh con an toàn, nhưng phải ở lồng kiếng. Nếu ngơời vợ có hư 
thai trước thì người chồng cần phải hiểu biết và hợp tác là điều quan trọng. 

Sức khỏe: Một bệnh nhẹ sơ suất vướng vào có thể thành nặng. 
Du lịch: Có đi bằng tàu thủy. 
Mất của: Của mất với nhiều vật dụng khác. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến, nếu bạn gọi. 
Tiền bạc: Bạn chỉ làm chừng một phần tư số tiền bạn mong ước. 
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KHI HAI NGƯỜI YÊU XOAY LƯNG NGOẢNH MẶT 

 
 
Dịch: Có một chút thái quá, một lỗi lầm nhỏ nhặt. 
Luận: Chuẩn bị và hành động là cần thiết cho sự thành công. Hãy thủ cựu, 

khiêm tốn và hòa nhã với mọi người. Hãy thận trọng khi ban bố đặc ân cho ai 
không thì về sau sẽ lôi thôi. Một người nhỏ có thể bị lòa mắt bởi cảnh trí ảo tưởng 
lợi lộc vĩ đại và tự hủy mình trong đó. 

Đừng nóng nãy nếu người yêu của bạn không chia xẻ cảm giác với bạn. Cần 
có một thời kỳ lắng dịu thì đẹp hơn. 

Đại cương: Bây giờ mọi việc còn xấu, nhưng cơ hội sẽ đến. Hãy nắm lấy 
cơ hội một cách bình tĩnh và dứt khoát. 

Ước vọng: Thành tựu tưởng là gần nhưng không đến một cách dễ dàng như 
thế.  Bạn đã lỡ mất cái cơ hội tốt. 

Hôn nhân: Bạn không có may mắn, với những vấn đề đặt lên nhiều kiện lặt 
vặt. 

Sinh đẻ: Có chậm trễ. Đứa trẻ sơ sinh sẽ bị bệnh. 
Sức khoẻ: Bệnh nhẹ, tuy không nguy hiểm nhưng có thể kéo dài vì thiếu 

săn sóc. Coi chừng có triệu chứng bất lực vì lạm dụng quá độ. 
Du lịch: Hãy hủy bỏ chuyến đi. Bạn có thể ngã bệnh hay bị trộm. Ngoài ra 

còn có thể bị mất trinh. 
Mất của: Sẽ tìm thấy ở gần nước hay một chỗ nào ở hướng Bắc trong nhà. 
Người mong đợi, tin thư: mặc dầu không sẵn sàng đến, bạn cũng sẽ nhận 

tin của họ. 
Tiền bạc: Có một cơ hội kiếm ra tiền, nhưng hình như bạn thì lại mất tiền. 
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DANH TIẾNG LÂU NGÀY CŨNG BUỒN TẺ 

 
 
Dịch: Trong trạng thái thăng bằng và trật tự lý tưởng, mọi việc đều thực 

hiện. 
Luận: Cái gì cũng đã có, chỉ cần duy trì sự thành công. Sau cái vui đã thực 

hiện là cái buồn tẻ. Vận hạn của bạn có thể đi xuống, vậy hãy nên chuẩn bị. 
Đường lối cũ sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn hơn là đường mới.  Nếu bạn 
cảm thấy giữa bạn và người thân có sự cách biệt thì nên dùng người trung gian. 
Phải từ tốn lúc đòi hỏi cái gì và tránh sự cầu thả lười biếng nếu bạn muốn may 
mán mãi mãi. 

Hôn nhân hay câu chuyện tình ái trông có vẻ dễ chịu nhưng cả hai đàng đều 
đang giấu diếm một ẩn tình - và có thể có nhiều sự không hay xảy đến. Đề phòng 
sự lạm dụng xác thịt. 

Đại cương: Sẽ có nhiều sự thăng trầm trong vận hạn. Tốt hơn nên hỏi ý và 
hợp tác với kẻ khác. 

Ước vọng: Sẽ bị chậm trễ vì gặp khó khăn. 
Hôn nhân: Bạn có thể đi đến hôn nhân, nhưng sẽ bất mãn sau này. 
Sinh đẻ: Bình an vô sự. 
Sức khỏe: Đề phòng bệnh thần kinh dục tính (lạm dụng). 
Du lịch: Sẽ có nhiều trở ngại có lê liên quan đến dục tính. 
Mất của: Bây giờ không nên tìm vô ích. 
Người mong đợi, tin thư: Sẽ đến. Nhưng trả lời khác với sự mong đợi của 

bạn. 
Tiền bạc: Nếu bạn hấp tấp thì sẽ hỏng việc. 
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NHỮNG GÌ ĐẸP HƠN SẼ ĐẾN TỪ TỪ 

 
  
Dịch: Vị tế có nghĩa là chưa hoàn tất, nói một cách khác là những gì sẽ thực 

hiện khi thời cơ thuận tiện. Quẻ nầy nhận thức một sự bắt đầu. 
Luận: Tương lai bạn đầy hứa hẹn, và bạn đang đi tới thành công. Nhưng 

vẫn còn sớm quá để hành động xâm lấn. Cứ tiến chậm và cẩn thận, rồi mọi sự sẽ 
đến thuận lợi cho bạn. 

Trong quẻ nầy, tuổi trẻ là then chốt. Một ông lớn tuổi có thể mê một cô trẻ 
đẹp. Nhưng có lẽ tuổi đã quá lớn đối với cô ấy, và cô ta không xử đẹp với ông 
được. 

Nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể có dịp sung sướng. 
Đại cương: Vận hên bạn đang lên như diều, với thời gian trôi qua. 
Ước vọng: Sẽ thành sự thật, nhưng không phải tức thì. 
Hôn nhân: Một cặp đẹp đôi. Hãy cứơi nhanh đi thì tốt. 
Sinh đẻ: Một cháu gái sẽ chào đời, bình an vô sự. 
Sức khoẻ: Người bệnh thuyên giảm lần lần. 
Du lịch: Nếu chuyến đi quá lâu thì nên bỏ. 
Mất của: Bạn đã bỏ quên ở đâu rồi, không tìm ra được nữa. 
Người mong đợi, tin thư: Không đến được vì có trở ngại. 
Tiền bạc: Bạn sẽ xài phí nhiều lắm và địa vị bạn không vững. 
 
 

GIẢI ĐOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP CỔ TRUYỀN 
  
Những bản sau này chỉ giúp các bạn nào muốn sáng tỏ Dịch lý hơn, đi lui 

về từng quẻ để biết thêm chi tiết. Chúng tôi trích nguyên văn bản của Hội Dịch lý 
Việt Nam tặng. 
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Ý Nghĩa 8 Tượng Đơn 
  

Số Dịch Danh Ý Tượng *
1 Thiên 

(Càn)
-Cương kiện, mạnh mẽ, mạnh tiến, mạnhkhỏe, khô, 
lớn, cao  
-Vật tròn kín, bằng kim khí, vật có kính, đè  nén 
-Đầu, xương, phổi 
-Đàn ông, người cha, ông già, công chức, người 
khỏe mạnh, người có địa vị cao 
-Tuất (Tháng 9) – Hợi (Tháng 10)

2 Trạch 
(Đòai)

-Hiện đẹp, vui lòng, đẹp đẻ, ưa thích, khuyết mẽ, 
nói năng.  
-Vật khuyết ở trên phải nông cạn (có miệng), phải 
mở ra đóng vào, cái bóp, cái cặp, dĩa, ao hồ. 
-Miệng, lưỡi, răng. 
-Thiếu nữ, vợ bé, ca sĩ, y sĩ, tu sĩ, pháp sư, giáo sư 
-Dậu (Tháng 8)

3 Hỏa  -Sáng chói, tỏa ra, bám vào, phụ vào, trưng bày, 
phô trương, trống trơn, không yên.  (Ly)
-Sách báo, thư từ, vật sáng như đèn, vật rỗng ở 
giữa, cái tủ, cái bụng, tủ lạnh, bút chì nguyên tử, 
bình khí. 
-Mắt, tim hay thượng tiêu (thực quản phần trên bộ 
tiêu hóa) 
-Trung nữ (27-37 tuổi), ngưỡi to bụng, văn nhân, 
luật gia, người nóng tính, học sinh, sinh viên, người 
nhà binh. 
-Ngọ (Tháng 5)

4
 

Lôi 
(Chấn)

-Động dụng, rung động, khởi lên, sợ hãi, phân phát, 
nổ vang, chấn động, chấn kinh. 
-Vật sâu có dáng như thùng giếng, nhạc khí, vật 
phát tiếng động (radio, TV…) 
-Chân, tóc, gan 
-Trưởng nam, quân nhân, ngưỡi nói nhiều, người 
hay hỏang hốt, người thợ. 
-Mão (Tháng 2)
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5 Phong 
(Tốn)

-Thuận nhập, tuân theo ý trên, theo lên, theo xuống, 
theo tới, theo lui, có sự giấu diếm ở trong.  
-Vật thẳng, vật dài, vật khuyết ở dưới như divan, 
vật làm bằng cây, bằng giấy. 
-Đuôi 
-Trưởng nữ, đàn bà góa, phi công, người có danh 
tiếng. 
-Thìn (Tháng 3), Tỵ (Tháng 4)

6 Thuỷ 
(Khảm
)

-Hãm hiểm, hãm vào trong, bắt buộc, xuyên sâu 
vào trong, hố sâu, trắc trở, hiểm hóc, gập ghềnh.  
-Vật có liên quan tới nước, vật lăn trôi được trên 
nước, vật có đầy ở giữa như tủ sách. 
-Thân mình, tay, máu. 
-Người hay đi, tu sĩ, người nguy hiểm như trộm 
cướp, trung lang. 
-Tý (Tháng 11)

7 Sơn 
(Cấn)

-Ngưng nghỉ, ngăn giữ, ở, thôi ngừng lại, đậy lại, 
để dành, ngăn cấm, vừa đúng chỗ.  
-Lọai ngũ cốc, dưa bầu, bí, lọai ở đất mà ra, vật 
khuyết ở dưới nhiều như cái bàn, cái nón. 
-Tai, mũi, lưng. 
-Thiếu nam, nhà binh, người coi sở, người nhàn rỗi, 
người ít họat động. 
-Sửu (Tháng 12), Dần (Tháng 1)

8 Địa 
(Khôn)

-Nhu thuận, mềm mỏng, thuận tòng, hòa theo lẽ, 
chịu lấy, tuân theo mà được lợi, thấp, nhỏ, tối.  
-Vật hình vuông hay chữ nhật, bằng cây, cái ống, 
hình trụ, hình ống, cái xe. 
-Bụng, ruột, bao tử. 
-Đàn bà, bà già, người mẹ, người to mập, chậm 
chạp, nhu thuật. 
-Mùi (Tháng 6), Thân (Tháng 7)

* Nghĩa chung và nghĩa ứng theo đồ vật, thân thể người ta, thời hạn, số 
lượng…

 
64 Tượng Kép 
 
1. Thiên (Càn) 
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(1) Thuần Càn- Kiện dã: chính yếu – Cứng, mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, 
đức không nghỉ. “Nguyên Hạnh Lợi Trinh chi tượng”: Tượng vạn vật có khởi đầu, 
lớn lên, tọai chí, hóa thành. Trời, tất cả cái thuộc về dương – Vai chính, việc chính 
– Lành mạnh. 

(10) Thiên Trạch Lỵ - Lệ dã: Lộ hành, nghi, lễ, có chừng mực, khuôn 
phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đừơng sái quá, hệ thống, pháp lý. “Hổ 
lang đang đạo chi tượng”: Tượng hổ lang đón đường.  Ra đi, trật tự, đúng phép. 

(13) Thiên Hỏa Đồng Nhận – Thân dã: Thân thiện, trên dưới cùng một 
lòng. “Hiệp lực đồng tâm chi tượng”: Tượng cùng người hiệp sức – Nguyên chất – 
Thân thích. 

(25) Thiên Lôi Vô Vong. – Thiên tai dã: xâm lấn, tai vạ, lỗi bậy bạ, không 
lề lối, không quy cũ, càn đại, chống đối – Sai lầm, ngổn ngang. “Cương tự ngọai 
lai chi tượng”: Tượng kẻ mạnh từ ngòai đến. 

(44) Thiên Phong Cẩu. – Ngộ dã; tương ngộ, gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết 
hợp, mềm gặp cứng. “Phong vân bất trắc chi tượng”: Gặp gỡ thình lình, ký thác. 

(6) Thiên Thủy Tụng. – Luận dã: bất hòa, bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi 
vã, tranh luận, bàn luận, tan rã. “Đại tiểu bất hòa chi tượng”: lớn nhỏ không hòa. 

(33) Thiên Sơn Độn. – Thóai dã: ẩn trá, lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, 
trá hình, có ý trốn tránh, che dấu. “Báo ẩn Nam sơn chi tượng”: tượng con báo ẩn 
ở núi Nam. 

(12) Thiên Địa Bỉ. – Tắc dã: gián cách, bế tắc, không thông, không tương 
cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng. Cách 
biệt, không đúng. “Thượng hạ tiềm lọan chi tượng”: trên dưới lôi thôi. 

 
2. Trạch (Đòai) 
(43) Trạch Thiên Quải. – Quyết dã: dứt khóat, rời bỏ, đọan tuyệt biên 

cương, ranh giới thành phần, quyết định, quyết nghị, cổ phần, một mình, thôi. “ích 
chi cực tắt quyết chi tượng”: lợi đã cùng ắt thôi. 

(58) Thuần Đòai. – Duyệt dã: hiện đẹp, đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, 
cười nói, khuyết mẽ, sự hiện diện. "Hỉ Dật mi tu chi tượng”: tượng vui hiện trên 
mặt, khẩu khí. 

(49) Trạch Hỏa Cách. – Cãi dã: cãi biến, tráo trở, bỏ lối cũ, cãi cách, hóan 
cãi, cánh chim thay lông, xa cách. “Thiên uyên huyền cách chi tượng”: tượng vực 
trời xa thẳm. 

(17) Trạch Lôi Tùy. – Thuận dã: di động, tùy thuộc. Thay đổi chỉ chìu 
theo, không có chí hướng, chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe. “Phản 
phúc bất định chi tượng”: lọai không ở. 
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(28) Trạch Phong Đại Quá. – Họa dã: cả quá, cả quá ắt tai họa. Quá mức 
thường, giàu cương nghị ở trong, sai lớn. “Nôn thảo kinh sương chi tượng”: Cỏ 
non bị sương tuyết. 

(47) Trạch Thuỷ Khốn. – Nguy dã: nguy lo, cùng quẫn, bị người làm ách, 
lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn. “Thủ kỹ đãi thời chi tượng”: 
tượng giữ mình đợi thời. 

(31) Trạch Sơn Hàm. – Cảm dã: thọ cảm, cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, 
nghĩ đến, nghe thấy, xúc động, mới đây chưa lâu. “Nam nữ giao cảm chi tượng”: 
trai gái có tình ý. 

(45) Trạch Địa Tụy. – Tụ dã: trưng tập, nhóm họp, biểu tình, dồn đống, 
quần tụ nhau lại, kéo thành bầy. “Long vân tế hội chi tượng”: Tượng rồng mây 
giao hội. 

 
3. Hỏa (Ly) 
(14) Hỏa Thiên Đại Hữu. – Khoan dã: cả có, thong dong, dung dưỡng 

nhiều, độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng hơn, hòan tòan. “Kim ngọc mãn 
đường chi tượng”: Vàng bạc đầy nhà. 

(38) Hỏa Trạch Khuể. – Quái dã: hỗ trợ, thóat khỏi, lìa xa. Hai bên lợi 
dụng lẫn nhau – giả dối – cơ biến quai xão như cung tên. “Hồ giả hỗ oai chi 
tượng”: Con hồ nhờ oai con hỗ. 

(30) Thuần Ly. – Lệ dã: sáng chói, sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, 
bám vào, phô trương ra ngòai. Sách báo, nóng. “Môn hộ bất ninh chi tượng”: 
Tượng nhà cửa không yên. 

(21) Hỏa Lôi Phệ Hạp. – Khiết dã: cắn hợp, bấu quào – Dày xéo, đay 
nghiến – Phỏng vấn, hội họp – Nói năng – ăn uống – Không thật. “Ủy mị bất chân 
chi tượng”: Tượng yếu đuối không chạy được. 

(50) Hỏa Phong Đỉnh. – Định dã: nung đúc – Đứng được, cặm đứng, 
trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn – yên định, đổi mới. “Luyện dược 
thành đan chi tượng”: Luyện thuốc thành linh đơn. 

(64) Hỏa Thủy Vị Tế. – Thất dã: Thất cách, thất bát, mất, thất bại, dở 
dang, chưa xong, nửa chừng – Không đúng cách – Quảng giữa. “Ưu trung vong hỉ 
chi tượng”: Trong cái lo có cái mừng. 

(56) Hỏa Sơn Lữ. – Khách dã: thứ yếu – Tạm bợ - Vai phụ - Đỗ nhờ - 
Khách ở đậu, tạm trú, vào, gá vào, ký ngụ, bên ngòai, tính cách lang thang, ít 
người thân, không chính – Ngòai. “Y nhân tác giả chi tượng”: nhờ người mai mối. 

(35) Hỏa Địa Tấn. – Tiến dã: Hiển hiện, rõ ràng, diễn ra, tấn công – Đi 
hoặc tới – Tiến tới gần – Theo mục thường – Trưng bày. “Long kiến trình tường 
chi tượng”: tượng rồng hiện điềm lành. 
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4. Lôi (Chấn) 
(34) Lôi Thiên Đại Tráng. –Chí dã: tự cường. –Ý riêng, hướng thượng, ý 

định, vượng sức, thịnh đại – Trên cao, chót vót – Chí khí, có lập trường. “Phượng 
tập sơn đăng chi tượng”: Phượng đậu trên núi cao. 

(54) Lôi Trạch Qui Muội. – Tai dã: xôn xao, tai nạn, rối ren, lôi thôi, lo 
phiền – Nữ nhi chung, gái lấy chồng. “Ác quỉ vi sũng chi tượng”: tượng ma quái 
làm rối. 

(51) Lôi Hỏa Phong. – Đại dã: hòa mỹ-thịnh đại, được mùa – Nhiều người 
góp sức. “Chí đồng đạo hợp chi tượng”: Tượng cùng đồng tâm hiệp lực. Cao 
trọng. 

(51) Thuần Chấn. – Động dã: động dụng – Rung động, sợ hãi do chấn 
động, phản phất, nổ vang, chấn khởi – Nổi tiếng – Phấn khởi. “Trùng trùng chấn 
kinh chi tượng”: khắp vùng dấy động. 

(32) Lôi Phong Hằng. – Cửu dã: trường cửu – Bình yên – Lâu dài – Chậm 
chạp – Đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, không thay đổi 
– Vợ hay chồng. “Thâm giao cố hữu chi tượng”: Nghĩa cố tri, xưa cũ. 

(40) Lôi Thủy Giải. – Tán dã: nơi nơi – Làm cho tan đi – Giải phóng, giải 
tán – Loan truyền, tuyên truyền – Phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. “Lôi vũ tác 
giải chi tượng”: Sấm động mưa bay. 

(62) Lôi Sơn Tiểu Quá. –Quá dã: bất túc – Thiểu lý, thiểu não, hèn mọn, 
nhỏ nhặt bẩn thỉu, thiếu cường lực, không như ý. “Thượng hạ truân chuyên chi 
tượng”: Trên dưới gian nan vất vả. 

(16) Lôi Địa Dự. – Duyệt dã: thuận động – Dự bị, dự phòng – Canh chừng, 
sớm, vui vầy, sum họp. “Thượng hạ duyệt dịch chi tượng”: Trên dưới vui vẻ. 

 
5. Phong (Tốn) 
(9) Phong Thiên Tiểu Súc. – Tắc dã: dị đồng, bế tắc, không đồng ý nhau, 

cô quả, súc óan, chứa mối óan giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. “Cầm 
sắc bất điệu chi tượng”: Tiếng đờn không hòa điệu. 

(61) Phong Trạch Trung Phu. – Tín dã: trung thật, tin thật, không ngờ 
vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong, trúng, sạch sẽ. “Nhu tại 
nội nhĩ đắc trung chi tượng”: Âm ở bên trong mà được giữa. 

(37) Phong Hỏa Gia Nhân. – Đồng dã: nảy nở, người nhà, gia đình, cùng 
gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi – Khai thác, mở mang 
thêm – Thật tình. “Khai hoa kết tử chi tượng”: Trổ bông sinh trái. 

(42) Phong Lôi Ích. – Ích dã: tiến ích, thêm được lợi ích, giúp giùm, tiếng 
dội xa, vượt lên, phóng mình tới – Lợi – Gấp rút. “Hồng Hộc xung tiêu chi 
tượng”: Chim Hồng chim Hộc bay qua mây mù. 
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(57) Thuần Tốn. – Thuận dã: thuận nhập, theo lên, theo xuống, theo tới, 
theo lui, có sự giấu diếm ở trong – Kín đáo – Vào. “Âm dương thăng giáng chi 
tượng”: Khí âm dương lên xuống giao hợp. 

(59) Phong Thủy Hóan. – Tán dã: ly tán, lan tràn ra, tán thất, trốn đi xa, 
lánh xa, thất nhân tâm, hao hớt, sai nhầm, phung phí. “Thủy ngộ phong tắc hóan 
tán chi tượng”: Nước gặp gió thì phải tan phải chạy. 

(53) Phong Sơn Tiệm. Tiến dã: tuần tự, từ từ, thong thả đến, lần lần, bò 
tới, nhai nhỏ nuốt vào. “Phúc lộc đồng lâm chi tượng”: phúc lộc cùng đến. 

(20) Phong Địa Quan. – Quan dã: quan sát, xem xét, trông coi, thanh tra, 
lướt qua, sơn, phết, quét nhà – Quan điểm – liên quan – Bỏ qua. “Vân bình tụ tán 
chi tượng”: Bèo mây tan hợp. 

 
6. Thủy (Khảm) 
(5) Thủy Thiên Nhu. – Thuận dã: tương hội – Chờ đợi vì hiểm đàng trước 

– Thuận theo – Quây quần – Hội tụ - Vui hội, cứu xét, chầu về. “Quân tử hoan hội 
chi tượng”: Quân tử vui vẻ ăn uống hội họp chờ thời. 

(60) Thủy Trạch Tiết. – Chỉ dã: giảm chế, ngăn ngừa – Tiết độ, kềm chế, 
giảm bớt, chừng mực, giữ gìn. “Trạch thượng hữu thủy chi tượng”: trên đầm có 
nước. 

(63) Thủy Hỏa Ký Tế.  Hợp dã: Hiện hợp, gặp nhau, cùng nhau, đã xong, 
việc xong, hiện thực, thành tựu, ích lợi, nhỏ. “Hanh tiểu giả chi tượng”: việc nhỏ 
thì thành. 

(3) Thủy Lôi Truân. – Nan dã: gian lao – Yếu đuối – Chưa đủ sức – Ngần 
ngại – Do dự - Vất vả - Phải nhờ sự giúp đỡ - bị nạn. “Tiền hung hậu kiết chi 
tượng”: trước dữ sau lành. 

(48) Thủy Phong Tĩnh. – Tịnh dã: trầm lặng - ổ yên một chỗ - Xuống sâu 
– Vực thẳm - ở dưới nước – Dưới sâu – Cái giếng – Lành mạnh – Hết bịnh. “Khổ 
tận cam lại chi tượng”: Hết khổ mới đến sướng. 

(39) Thủy Sơn Kiển. – Nan dã: trở ngại, can ngăn – Chận lại – Chậm chạp 
– Quẻ khó khăn – Té ngã. “Bất năng tiến giả chi tượng”: không năng đi. 

(8) Thủy Địa Tỉ. – Tư dã: chọn lọc – Thân liền – Gạn lọc mật thiết – Tư 
hữu riêng – Trưởng đòan – Trưởng tóan – Chọn lựa – Trút bỏ. “Khứ xàm nhiệm 
hiền chi tượng”: bỏ nịnh dụng trung. 

 
7. Sơn (Cấn) 
(26) Sơn Thiên Đại Súc. – Tụ dã: Tích tụ - Súc tích – Lắng tụ một chỗ - 

Dự trữ - Đựng – Để dành. “Đồng lọai hoan hội chi tượng”: đồng lọai hội họp vui 
vẻ. 
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(41) Sơn Trạch Tổn. – Thất dã: Tổn hại – Hao mất – Thua thiệt – Bớt 
kém – Lùi lại – Chịu khó. “Phòng nhân ám tóan chi tượng”: Đề phòng sự ngầm 
hại – Hao tổn. 

(22) Sơn Hỏa Bí. – Sức dã: Quang minh – Trang sức – Sửa sang – Thấu 
suốt – Rõ ràng – Quen biết. “Quan minh thông đạt chi tượng”: Quan minh, sáng 
sủa – Thấu suốt. 

(27) Sơn Lôi Di. – Dưỡng dã: dung dưỡng – Chăm lo – Tu bổ - Ăn uống – 
Bổ dưỡng – Bồi dưỡng, ví như Trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người. “Phi 
long nhập uyển chi tượng”: Rồng vào vực nghỉ ngơi. 

(18) Sơn Phong Cổ. – Sự dã: Sự biến – Có sự không yên trong lòng – Làm 
ngờ vực – Mua chuộc cái hại – Đánh trống – Làm cho sợ sệt – Sửa lại cái lỗi trước 
đã làm. “Ám hại tương liên chi tượng”: Điều hại cùng có liên hệ. 

(4) Sơn Thủy Mông. – Muội dã: Bất minh – Tối tăm, mờ ám – Không 
minh bạch – Che lấp – Bao trùm – Phủ chụp – Ngu dại – Ngờ nghệch. “Thiên 
võng tứ trượng chi tượng”: Lưới trời giăng bốn mặt. 

(52) Thuần Càn. – Chỉ dã: Ngưng nghỉ - Ngăn giữ - ở - thôi – Dừng lại – 
Đậy lại – Gói ghém – Ngăn cấm vừa đúng chỗ - ẩn nấp. “Thủ cựu đãi thời chi 
tượng”: Giữ mức cũ đợi thời. 

(23) Sơn Địa Bác. – Lạc dã: tiêu điều – Sụp đổ - Đẻo gọt – Lột cướp đi – 
Không có lợi – Rụng rớt – Tản lạc – Lạc lẽo nhau – Xa lìa nhau – Hoang vắng 
buồn thảm. “Lạc thân bằng thán chi tượng”: Bà con thân thích xa nhau, lìa nhau. 

 
8. Địa (Khôn) 
(11) Địa Thiên Thái. – Thông dã: điều hòa – Thông hiểu – Am tường – 

Hiểu biết – Thông suốt – Quen biết – Quen thuộc. “Thiên địa hòa xướng chi 
tượng”: Trời đất giao hòa. 

(19) Địa Trạch Lâm. – Đại dã: Bao quản – Việc lớn – Người lớn – Cha 
nuối – Vú nuôi – Giáo học – Nhà sư – Kẻ cả - Dạy dân – Nhà thầu – Giáng xuống. 
“Quân tử dĩ giao tư chi tượng”: Người quân tử dạy dân, che chở bảo vệ dân vô bờ 
bến. 

(36) Địa Hỏa Minh Sản. – Thương dã: Hại đau – Thương tích – Bệnh – 
Buồn lo – Đau lòng – Tối mờ - Không ánh sáng. “Kinh cực mãn đồ chi tượng”: 
gai góc đầy đường. 

(24) Địa Lôi Phục. – Phản dã: tái hồi – Lại có – Trở về - Bên ngòai – Phản 
phục – Phản bội – Thành lập. “Sơn ngọai thanh sơn chi tượng”: Ngòai trái núi lại 
còn trái núi nữa. 

(46) Địa Phong Thăng. – Tiến dã: Tiến thủ - Thăng tiến – Trực chỉ - Tiến 
mau- Bay lên – Vọt lên – Tới trước – Bay lên không trung – Thăng chức – Thăng 
hà – Rút đi – Lọai ra ngòai. “Thù giao trực thượng chi tượng”: chòi đạp để ngoi 
lên trên. 
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(7) Địa Thủy Sư. – Chúng dã: chúng trợ - Đông chúng – Vừa làm thầy 
vừa làm bạn – Học hỏi lẫn nhau – Nắm níu nhau qua truông – Nâng đỡ. “Sĩ chúng 
ủng tòng chi tượng”: chúng ủng hộ nhau. 

(15) Địa Sơn Khiêm. – Thóai dã: thóai ẩn – Khiêm tốn, nhún nhường – 
Cáo thóai – Từ giã – Lui vào trong – Giữ gìn nhốt vào trong – Bế cửa. “Thượng hạ 
mông lung chi tượng”: Trên dưới hoang mang. 

(2) Thuần Khôn. – Thuận dã: nhu thuận – Thuận tòng – Mềm dẻo – Theo 
đường mà được lợi – Hòa theo lẽ - Chịu lấy. “Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng”: 
tất cả cái gì thuộc về Âm (Đất). 
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